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TIẾNG CHAM CỦA BẠN


Phần-2.
TỪ VỰNG

Rup pabhap anưk mưnux: Thân thể con người
Đôm – nói; Pôic & laic – nói & rằng
Ngap - ngak
Bbang – ăn; Bbang plus +: cửa; cháy; lần
Động từ chỉ thao tác “cầm nắm và mang đi”
Dang - Đứng; đứng; Dok - Ngồi 
Đih - Ngủ; nằm 
Rwak, pađik - Bệnh, đau
Nit – anit/ limuk, amoh - ghét
Bruk hamu apuh - kayakar ra bal li-wa - Nông cụ
Nao - Đi, chết; bis. Nao - Đi, chết
Đôic - Chạy, chảy 
Mưnga wôm – Gia đình
Palei pala, gaup gan - Làng xóm, họ hàng
Mong, iơk, glang - Nhìn, xem
Tangi – pang, mưhit - Nghe
Gru xeh - Thầy trò
Akhar tapuk - Chữ, kiến thức
Phun kayau - Cây cối
Harơk njam - Cỏ rau
Học tiếng Cham qua thuật ngữ bóng đá 
Ritak - habei: đậu - khoai
Phun bbang boh - Cây ăn quả
Phun glai, Harek - Cây rừng, gỗ...
Mưnuh mưnưng - Dáng điệu, tính tình
Ao khan - Y phục
Jih dalah - Thổ cẩm
Ia - Nước
Athur bhiêp - Thú vật & đặc trưng
Inư & anưk: ngữ nghĩa và kết hợp
Kaya angui - Dụng cụ trong nhà
Thang danok - Nhà cửa
Kaya bbang – Ẩm thực
Halau janưng – Chức sắc 
Tanưh lingik Đất – trời 




RUP PABHAP ANƯK MƯNUX THÂN THỂ CON NGƯỜI 
[mục Từ vựng xin viết theo dạng phiên âm để tiện cho người học]

Mưnux: người, con người; Urang: người
Mưnux urang: người ta (nói chung)
Mưnôxak: con người, nhân loại
Rup: thân; mình; Rup pabhap: thân thể

Bbuk: tóc; Arak bbuk: sợi tóc; Hajung bbuk: đầu sợi tóc
Akok: đầu; Akok iku: đầu đuôi; Kata akok: đỉnh đầu; Kayôn: xoáy
Glo: óc, não; Dhei: trán; Bhog: gáy
Mưta: mắt; Bilau mưta: lông mi; Pakreng: lông mày; Athar mưta: tròng mắt
Mưta blon: mắt lồi; Puk mưta: 
Idung: mũi; Bamao idung: đầu mũi; Gilong idung: lỗ mũi; Bilau idung: lông mũi
Bbok: má; mặt; Bbok bôk: má; Bbok mưta: mặt mày
Pabah: miệng; Cabbôi: môi
Dalah: lưỡi; Cabbôi dalah: miệng lưỡi; Pabah dalah: to tiếng; Hajung dalah: đầu lưỡi
Tagei: răng; Tagei takuh: răng cửa; Tagei greng: răng nanh; Tagei ghum: răng hàm; Tagei jabbô: răng hô
Ling: lợi
Tarakong: cổ họng; Anưk tarakong: a-mi-đan
Kang: cằm
Bilau bbiêup: ria; Bilau kang: râu cằm; Bilau kang kwai đôn: râu quai nón
Tangi: tai; Tang tangi: vành tai; Anưk tangi: màng nhĩ, con ráy; Gilong tangi: lỗ tai
Takôi: cổ
Amông tangin: mu bàn tay
Angwa: chi
Apha: đùi; Kaplah apha: bẹn
Arak tangin: chỉ tay
Arak: gân; Arak aring: gân cốt [nói chung]
Arong: lưng; Lapong arong: đường dọc sóng lưng
Barong: sóng lưng
Bilau: lông; Bilau paxu: lông dê; Bilau eng: lông tơ 
Bira: vai; Bira hanuk/ iu: vai phải/ trái
Boh hapal: bắp tay phần trên 
Boh pathak: rốn
Boh patih: bắp chân
Boh ratak: thận
Cakau: móng tay/ chân 
Canau: ngón tay/ chân
Darah: máu; Darah patih: máu trắng; Darah linưh: máu mủ
Hatai: gan; Hatai boh: tim
Jantung: phổi; Ala: lá lách; Agôl: bao tử
Kađôl: gót
Kadut: phao câu
Kalik: da; Kalik gik: da dẻ
Kên: hông
Klai: dương vật; Akok klai, kalet: đầu dương vật; Bilau klai: lông klai
Klu: dái; Boh klu/ cim: hòn dái; Talok: trỏ
Kuk kiơng: cùi chỏ, khuỷu tay
Pa-ak: nách
Palak: bàn tay/ chân
Pha: đùi; Kaplah apha: bẹn, háng
Phik: mật; đắng
Prôic: ruột; Prôic dalah: ruột thừa; Prôic mưda: ruột non; Prôic taha: ruột già
Rathuk: sườn
Rilo: thịt; Rilo tatiêl: săn thịt; Rilo darah: máu thịt
Tada: ngực; Hal tada: vòm ngực; Pađak tada: ưỡn ngực
Takai: chân; Le: cẳng; Mưta le: mắt chân
Takan takai: mắt cá chân; Tong takai: nhượng chân; Tangin takai: tay chân
Takôi tangin: cổ tay/ chân; Birong tangin: mu bàn tay
Talang: xương; Talang akok: xương đầu; Talang cam: xương bả vai; Talang birong: xương sống; Talang mưda: xương sụn; Talang rathuk: xương sườn; Talang yôn: xương ống quyển; Talang ghang: xương xẩu
Tangin inư: ngón cái; Tangin tacei: ngón trỏ; Tangin krưh: ngón giữa; Tangin canau: ngón đeo nhẫn; Tangin kađiêng: ngón út
Tathau: vú; Tong tathau: núm vú
Ta-uk: gối
Thang anưk: tử cung
Ting: âm vật; Birok ting: mu âm vật; Bilau ting: lông âm vật; Athar katit/ de: hột le
Tok: đít; Gilong tok: lỗ đít; Kaduk: mông
Tuk tangin: đốt ngón tay/ chân
Tung: bụng; Tian: dạ, ruột: Tung tian: bụng dạ

*
Hu rup hu pabhap: Có thân có hình (Mập mạp)
Rup nhu jhak, patak nhu siam: Hình hắn xấu (mà) tâm hắn tốt
Ôh dok kadop di rup: Không còn cái khố trên lưng
Klaup rup ô bbôh darah: (Giận đến) đâm thân không ra máu
Ngak bbang hak rup: Làm ăn (như) xẻ cả thân mình (Làm việc bất kể thân xác)
Ba rabbah tamư rup: Mang cực vào thân
Bbang rup bbang pabhap: Hành thân hành xác
Ôh thau ka inư kađiêng inư canau: Chẳng biết ngón đeo nhẫn, ngón út

+
PAHACIH RUP PABHAP VỆ SINH THÂN THỂ

THEK: hình dáng – THUN: tuổi tác...
Limưk: mập; Limưk ut: mập ú
Liwang: gầy; Liwang liweh: gầy còm; Liwang rik gang: gầy cá khô; 
Liwang đông talang: gầy trơ xương
Prong: to; Prong inư/ drei: to con; Prong prang: to lớn
Xit: nhỏ; Xit inư/ drei: nhỏ con; Xit xot: nhỏ nhắn
Biêr: thấp; Biêr tet: thấp bé
Talut: lùn; Talut put: lùn tịt
Glong: cao; Glong glang: cao ráo; Glong wau: cao lớn; Glong tet te: cao như le te; Glong jhơng: cao ngỏng
Tưh: tầm thước
Bla: dáng bè
Gadơk: dáng thô
Siam/ jhak likei: đẹp/ xấu trai
Siam/ jhak binai: đẹp/ xấu gái

Kamar: trẻ thơ; Paneh: trẻ; Rineh: trẻ con
Dam: thanh niên; Dara: thanh nữ; Dam dara: thanh niên [nói chung]
Kanư rup: đồng trinh 
Taha: già; Taha ramư: già cả; Taha gơng: già khú; Taha kưg: già khú đế

Juk: [da] đen; Hatam bar: ngâm đen
Patih: trắng; Kok: trắng; Patih kok: trắng trẻo
Khang: khỏe, mạnh; Khang gadang: khỏe mạnh; Kajap: mạnh khỏe 
Kajap karô: mạnh khỏe
Rwak hakik: bệnh hoạn; Pađik: đau; Pađik harao: đau xót

Thram padhih: tập thể dục
Bluh, Yuk: thổi
Broh tagei: đánh răng
Cawa rup: chà mình
Coh: đá
Ceh lamil: bắt rôm; Ceh lamun: nặn mụn
Eh: đại tiện
Garao akok: gãi đầu
Hel: thè [lưỡi]
Hing: nhe [răng]
Hu harei: có tháng
Jhak di drei: có tháng
Jiơng kalang cang: hạch ở háng
Joh le: chân [quần] què
Kacôic: nhổ
Kakak cakau: cắt móng; Kakak/ ywak bbuk: cắt tóc
Kakeh eh mưta: lấy ghèn mắt; Kakeh eh tangi: ráy tai
Kalung pabah: súc miệng
Katiêl tagei: xỉa răng
Katuk: trung tiện
Kwa akok: chải đầu
Mư-ik: tiểu tiện
Mưnei gei: tắm táp; Mưnei: tắm
Nao: đi, nao takai: đi bộ; Nao jwak glai: đi xia đồng
Paic katau: bắt chí
Plong: nhảy; Plong chôt: bay nhảy 
Rao drei jan: làm sạch mình bằng rửa ráy; Rao: rửa [tay, mình]
Thah garik: kì ghét; Thah tagei: chà răng
Wak rup: lau mình
Ywak tian: đi ngoài

Ia bbok: vẻ mặt; Ia mưta: nước mắt
Haup: mùi; Ia haup: mồ hôi; Ia tathau: sữa; Ia pabah: nước dãi; Ia idung: nước nhầy mũi; Ia mư-ik: nước đái; Ia klai: tinh dịch nam; Ia ting: tinh dịch nữ; Ia darah: máu có tháng; Ia thraic: nước nhỉ từ vết thương
Eh tangi/ tangoh: ráy tai; Eh mưta: ghèn mắt; Eh tagei: cau răng; Eh rôi: nốt ruồi; Eh khang: phân táo bón; Eh bok: phân sình bụng; Eh mư-ia: phân nhão

Cum: hôn; Hun: ngửi; Liah: liếm
Mong: nhìn; Glang: nhìn xem; Iơk: ngó, nhìn, xem
Rawơk: sờ, mó, rờ
Pang: nghe
Đôic/ patuh ia haup: chảy/ toát mồ hôi
Hia: khóc; Cok: khóc than
Jamưg mưk: nấc
Jalôk: nôn; Ok: ói
Lôi xwan: thở; Ưn xwan: nín thở
Tôk yawa: thở dài; Tôk yawa prong: hấp hối


ĐÔM - NÓI
Vài nơi còn viết/ nói: ĐƠM, hay phương ngữ Pabblap Birau: ĐEM, Chàm Tây: MƯYAI. “Nói” - tiếng Cham còn có từ khác: PÔIC. 
(Bởi ta cùng học, nên các bạn có thể thêm vào các từ mình biết; hay chỉnh sửa từ/ cách dịch chưa chuẩn).

XAP & PANÔIC
Đôm akhar: nói chữ
Đôm ar bingu: nói ẩn ý
Đôm ar: nói bóng
Đôm atah nôic: nói dông dài
Đôm balik: nói xàm
Đôm bbar: nói vu
Đôm biak: nói thật.
Đôm bilei: nói chùng
Đôm blap: nói đớt
Đôm blơk panôic: nói lộn ngôn
Đôm blơk: nói lộn
Đôm cabbôi: nói miệng
Đôm cabbroh: nói cộc lốc
Đôm cakơh: nói tục
Đôm carok: nói xen vào
Đôm chwet chwet: nói liếng thoắng
Đôm cơk karơk: nói phách
Đôm cơk: nói phét
Đôm cwang: nói loạn
Đôm đaup: nói sõi
Đôm điêk: nói cạnh
Đôm gak gal: nói lắp bắp
Đôm gak ôl: nói cà lăm
Đôm gat: nói dối
Đôm glai: nói chuyện phiếm
Đôm glang kakun: nói gở
Đôm hla: nhái, nhại
Đôm hlaup: nói đớ
Đôm hwơng: nói toạc
Đôm kalag: nói tếu
Đôm kaphôl: nói ngạo mạn
Đôm kep lep: nói dẻo
Đôm klao: nói cười
Đôm klơk: nói lảng
Đôm lor: nói láo
Đôm lwơ: nói chọc
Đôm mư-in: nói chơi
Đôm pabbo pajro: nói quá
Đôm pabloh: nói rồi đó
Đôm padau: nói thách
Đôm padaup: nói giấu, nói lén
Đôm pajhak: nói xấu
Đôm pakrư klao: nói đùa vui
Đôm pakrư: nói đùa
Đôm palaic: nói trại
Đôm palao gai: nói suông
Đôm palek: tố cáo
Đôm papôk: nói nịnh bợ
Đôm pôic: nói năng
Đôm preg prog: [nói tiếng nhỏ và dai]
Đôm rapơk: nói mò
Đôm taba: nói mớ
Đôm tagloh: nói ẩu
Đôm tapa ralao: nói leo
Đôm tapak: nói thẳng
Đôm tapak: nói thẳng
Đôm thaup: nói lót
Đôm thoh: nói điêu
Đôm thrau dau: nói lộn xộn
Đôm tui: nói theo, nói hùa
Đôm xalap: nói tục
Đôm: nói
Mưgru pôic: học nói.
Pôic cham bbam: nói kháy
Pôic jhak: nói xấu
Thram đôm: tập nói

BOH KADHA – thành ngữ, đặc ngữ
Dok dang đôm pôic: [ngồi đứng nói năng] Cư xử nói năng
Đôm ar đôm katê: nói nói bóng nói gió
Đôm atah đôm jaik/ Đôm jek đôm atah: Nói xa nói gần.
Đôm bal glai bal klo: Nói tùm lum tà la.
Đôm bilei đôm binguk: Nói chùng nói lén.
Đôm bingi cabbôi: nói ngon ngọt
Đôm dahlau war hadei: Nói trước quên sau.
Đôm dahlau war hadei: Nói trước quên sau.
Đôm đik ar đik kham: Nói leo bờ leo bụi.
Đôm gan Ngak gan: Nói ngang làm thẳng = Mất mặn mất nhạt.
Đôm glong đôm biêr: Nói cao nói thấp.
Đôm hacih bbok: Nói sạch mặt (dù mình chẳng ra gì).
Đôm hacih ia: Nói sạch nước (đã rành rẽ).
Đôm jek đôm atah: Nói gần nói xa.
Đôm jiơng Ngak jiơng: Nói được làm nên.
Đôm ju ia pabah: Nói vã bọt mép
Đôm karit pit karot pot: [rất nhiều tiếng cùng lúc trẻ con]
Đôm kloh thre yang: Nói dứt nợ thần (Nói dứt khoát).
Đôm likuk nha, ala bbang: Nói sau nha, dưới (bóng cây) bàng.
Đôm lingik đôm tathik: Nói trời nói biển = Nói thánh nói thần.
Đôm lwak rôm lwak pôm X. Đôm đik ar đik kham: Nói chui bờ chui bụi (Nói càn).
Đôm nao đôm mai/ Đôm nao đôm wơk: Nói đi nói lại.
Đôm nao jang hu, đôm mai jang jiơng: Nói đi cũng được, nói lại cũng xong.
Đôm ngok lingik ngok tathik: Nói trên trời dưới biển.
Đôm ngok patuk rik: nói thánh nói tướng
Đôm ô truh đôm, pôic ô truh pôic: Thốt chẳng ra lẽ, nói chẳng ra lời.
Đôm ôh jiơng panôic, pôic ôh jiơng kadha: Thốt chẳng nên lẽ, nói chẳng nên lời.
Đôm pablơk đôm pađang: Nói ngửa nói nghiêng (Lật lọng).
Đôm pabok ia pabah: nói lầm bầm
Đôm pagak đôm pagan: Nói ngang nói ngược.
Đôm patwah dwah jamo: Nói may tìm hên.
Đôm tabiak đôm tamư: Nói ra nói vào.
Đôm tha boh kloh tha kadha: Nói một tiếng, đi đứt một chuyện (Giải quyết dứt điểm).
Đôm tha galong ngak tha galong: Nói một đường làm một nẻo.
Đôm tha panôic, pôic tha kadha: Nói một lời, thưa một chuyện = Ba mặt một lời.
Đôm thoh đôm thar: Nói vu nói khống.
Đôm thoh tagloh mưta: Nói vu thì mù mắt (Lời thề).
Đôm thu ia pabah: Nói khô nước miếng = Nói rã họng.
Đôm yau katal klak: Nói như sét đánh.
Đôm yau katuk atheh: Nói như ngựa đánh rắm = Chuyện như pháo ran.
Đôm yau katuk atheh: Nói như ngựa địt [nói luôn miệng]
Đôm yau urang cih cur di gang: Nói như quệt vôi vào cột = Nói như dao chém cột.
Đôm yau urang mưk hu: Nói như bắt được.
Đôm yau urang poh blah: Nói như ăn cướp.
Ghơh di đôm: khéo nói
Hu xap đôm panôic pôic = [người] Có tiếng nói
Ô thau pang thau pôic: Không chịu nghe chịu hiểu
Patok di đôm di pôic: Dại mồm dại miệng
Pôic chuk pôic cham: Chửi bóng chửi gió
Pôic laic rôn thring: Chửi rủa om sòm
Pôic neh pôic dal: Nói nhỏ nói nhẹ = Năn nỉ ỉ ôi
Pôic padam apui ging: Chửi tắt lửa bếp
Pôic phik lithei: Chửi đắng cơm (Chửi đến nuốt không vô cơm).
Pôic truh jalan adat: Nói quá đường đạo (Từ bỏ dứt khoát).
Thei pôic urang nan pang: Ai chửi thì nấy nghe.
Truh đôm truh pôic: Ra lời ra lẽ (Đã chịu nói ra những lời ẩn ức)
Xap đôm panôic pôic: Lời ăn tiếng nói

+
PÔIC & LAIC: NÓI & RẰNG, ĐÔM PÔIC: NÓI NĂNG
Đôm: nói; PÔIC: cũng có nghĩa là “nói”.
PANÔIC: lời = PA+N+ÔIC, N là trung tố. ‘Pađar panôic piơh pôic’: Dùng lời để NÓI. Người ta cũng dùng lời để CHỬI. PÔIC: chửi.
Vì con người có LỜI, là ngôi đầu tiên:
‘Anưk mưnuix mưtai hadiiup di boh panôic’: Con người sống chết ở lời ăn tiếng nói. Làm sao ta dùng lời tốt nhất? 
Bởi:
‘Đôm dahlau athau bbôh’: Nói trước thì con chó nó thấy = Nói trước bước không tới.
‘Thei thau đôm pôic boh krôic klau aboh’: Ai biết nói năng trái cam ba trái.
‘Hu đôm hu pôic hu boh krôic ba mai thang’: Được ăn được nói được trái quít mang về.
‘Hu đôm ka hu klao, hu mưthao ka hu ginong’: Có nói mới có cười, có chửi mới có hờn.

1.
PÔIC: nói; PÔIC còn có nhiều nghĩa khác.
Pôic: rầy; Pôic laic: rầy la; Pôic jhak: mắng
Pôic: hỏi, mượn, vay; Pôic kamei: hỏi vợ; Pôic ridêh: mượn xe; Pôic jiên: vay tiền
Pôic thet: tình tự trai gái; Pôic pajhing: ám chỉ; Pôic neh: năn nỉ, van nài; Pôic chao: rỉ tai; Pôic truh: từ bỏ

Khi Cham có chữ, PÔIC mang thêm nghĩa ĐỌC 
Pôic akhar: đọc chữ; Pôic tapuk: đọc sách

2.
Ngang hàng với PÔIC, là LAIC cũng có nghĩa: nói, rằng, bảo
Ví dụ: ‘Kanai laic kanai ô thau’: Nàng bảo [nàng rằng] nàng không biết
‘Xa-ai laic get’: Anh nói gì?
Chú ý: ‘Đôm laic’: nói rằng, khác với ‘Pôic laic’: rầy la
Văn hóa chữ là vậy. Ngôn ngữ chính là thói quen dùng của một cộng đồng. Dẫu nó vô lí, nhưng đó là thói quen chung.

3. Kê thêm một số từ xuất phát từ MÔI MIỆNG tiêu biểu:
Pađar: sai, bảo, dùng
Pachai: sai khiến
Đôk: đòi
Hatam: rủa sả; Chap: rủa; Hatam chap: rủa sả
Galoh: nạt; Galoh galwa: nộ nạt
Mưthao: chửi [nhau]
Pacoh xakarai: đấu lí
Patrun gon: truyền lệnh
Gawak: hù.


+++
NGAP - NGAK

NGAP còn viết NGAK: LÀM, HÀNH, TRỞ THÀNH
Ngak apah: làm thuê
Ngak ar: làm bờ
Ngak ariya: làm thơ
Ngak bbang angui: làm ăn, dựng cơ nghiệp
Ngak bbang: làm ăn
Ngak bblôm: làm nũng
Ngak bbok: làm đẹp mặt; phụng phịu
Ngak bruk: làm việc
Ngak but: lấy nhau
Ngak dhar: làm phước
Ngak glaic: hành tội
Ngak gun: bỏ bùa mê
Ngak habar: làm sao?
Ngak haget: làm gì?
Ngak hala: làm hoa trầu
Ngak hamu: làm ruộng
Ngak harơk: làm cỏ
Ngak hatai: làm lẩy
Ngak hwak: làm bếp, làm cơm
Ngak janhuk: làm mai
Ngak jiên: làm tiền [nghĩa xấu]
Ngak kabao: cúng trâu
Ngak kalin: nổi loạn
Ngak krưn: làm quen
Ngak langoh: làm ngơ
Ngak lihik: đánh mất
Ngak lingik: làm trời; cát cứ
Ngak lơ: tảng lờ
Ngak mưda: làm giàu
Ngak mưdah: làm cao, làm tàng
Ngak mưjag: làm tài khôn
Ngak mưnuh mưnưng: làm dáng
Ngak mưpô: ra oai, làm lối
Ngak mưtau, hay Ngak anưk mưtau: làm rể/ dâu
Ngak mưthek: làm kiêu, làm bộ
Ngak nưgar: lập quốc, phục quốc
Ngak nưm: đánh dấu
Ngak pakloh thre: làm dối
Ngak paluic: làm cho bõ ghét
Ngak panôic: kiếm chuyện
Ngak phôl: làm phúc
Ngak pông: làm rơm [sau khi bó lúa cho đạp xong]
Ngak rilo: làm thịt
Ngak siam: làm lành
Ngak tabiak: sản xuất
Ngak tôi: làm khách
Ngak xap: ra tiếng
Ngak yang: cúng, làm lễ
Ngak yom: làm nũng
Ngak drak: làm gieo
Yang ngak: Thần hành
Ngak mưngak: làm ra vẻ
Ngak pasiam: làm lành
Ngak padop: anh hùng rơm
Ngak kađah: làm khó
Ngak iniai: yểm, yếm
Ngak sinê: làm bùa [để] yêu (CT)
Cek sinê: bỏ bùa [để] yêu

ĐẶC NGỮ & THÀNH NGỮ
Ngak angin ngak ribuk: Làm gió làm bão X. Ngak ribuk ngak tatho: Làm giông làm gió.
Ngak ơn ngak dhar: Làm phước làm đức
Ngak iw iw hanuk hanuk: Làm trái trái phải phải (Lăng xăng chỗ này chỗ nọ, thường dùng đối với trẻ con).
Ngak athau ngak mưyao: Làm chó làm mèo = Làm dơi làm chuột.
Ngak anak ngak likuk: Làm trước làm sau (Con cái tranh thủ tạo vốn liếng riêng).
Ngak ep ngak katơk: Làm ép làm buộc.
Ngak ka hu piơh ngak: Làm cho có để làm.
Ngak khim khiah yau ajah bbôh libang: Làm điệu đà như con giông nhìn thấy hang.
Ngak khim khiah yau kra bbôh eh mưnuk: Nhí nhoẻn như khỉ thấy cứt gà.
Ngak glaic ngak chuk: Làm tình làm tội.
Ngak jalan adei xa-ai: Làm đường anh em = Đổi duyên cầm sắt ra duyên cầm kỳ.
Ngak tal halei thau tal nan: Làm tới đâu hay tới đấy.
Ngak di rup: Hành thân hoại thể.
Ngak patao ngak bia: Làm vua làm hoàng hậu = Làm vương làm tướng.
Ngak poh blah di anưk: Làm tranh thủ với con (lúc con nhỏ còn đùa chơi).
Ngak poh blah poh mưk: Làm như cướp như giật (làm tranh thủ).
Ngak pabak drei jan: Làm cho có (Làm lấy lệ).
Ngak mư-in bbang biak: Làm chơi xơi thiệt.
Ngak mưng ngok, hok pak ala: Làm được bên trên, rơi liền phía dưới X. Ngak anak hok yôk: Làm được phía trước, để vãi sau lưng.
Ngak pakloh thre yang: Làm cho thoát nợ thần (Làm lấy có).
Ngak mưta kok: Mở con mắt trắng (Thái độ ngỡ ngàng).
Ngak mưnuh ngak mưnưng: Làm bộ làm tịch.
Ngak bbang hak rup: Làm ăn (như) xẻ cả thân mình (Làm việc bất kể thân xác).
Ngak yau urang poh blah: Làm như ăn cướp (Làm tranh thủ).
Ngak yau chim coh: Làm như chim mổ (Làm với tay đưa thoăn thoắt).
Ngak yau mưnux nhim: Làm như kẻ mượn (Làm qua loa).
Ngak langoh ngak tagloh: Giả điếc giả đui.
Ngak ribuk ngak tatho: Làm bão làm giông.
Ngak rup ngak pabhap X. Bbang rup bbang pabhap: Hành thân hoại thể
Ngak hajan ngak angin: (Trời) làm mưa làm gió.
Ngak hanrôi ngak taba: Giả điên giả dại.
Ngak hu đôm hu: Làm nên nói được.
Ngak hatai lai jwa: Gan lì cố chấp thì bị mất mát, cô đơn.
Ngak yang parang bingu: Lễ cúng thì bày hoa.
Ngak mưthek klek bbang: Làm cao (lại đi ngả sau) ăn vụng.


BBANG – ĂN

Bbang angui: của cải, gia tài; nhưng Angui bbang: ăn mặc
Bbang bat: ăn vặt
Bbang boh: lên đậu
Bbang dok: ăn ở
Bbang hawei: ăn đòn
Bbang hwak: ăn uống (nói chung)
Bbang kiêm: ăn ghém
Bbang klek: ăn vụng
Bbang mư-in: ăn chơi
Bbang mưnhum: ăn uống; đám cưới
Bbang ôn: ăn mừng
Bbang rilo: ăn thịt
Bbang thar kik: ốm vặt
Bbang ưn: ăn nhín
Bbang war: ăn qua ngày – Đôic bbang war: chạy ăn từng bữa

Ngak bbang: làm ăn
Halak bbang tagei: sâu răng

ĐẶC NGỮ
Jhak bbang: tạp ăn;
còn Prong bbang: ham ăn;
Bbang prong: ăn nhiều – như ta nói: Ngak bbang prong: làm ăn lớn;
riêng Siam bbang: ăn tốt – ta nói: Kabao siam bbang: trâu ăn tốt, không kén ăn;
Rak bbang: háu ăn.
Ăn kiêng: hakaup bbang; còn Kiêng ăn: Ikak tian ơk.
Bbang abu lanung: ăn cháo lươn (ăn đòn). 
Bbang khang: ăn khỏe
Bbang tanhwah: hỗn ăn, ăn lựa đồ ngon

BOH KADHA
Bbang abu pađiak: nóng vội
Bbang athar ek talang (AGA): Ăn thịt nhả xương.
Bbang bblo ngok akok: Ăn no tận đầu (No tận cổ).
Bbang bblwak ngap takik: 	Ăn nhiều làm ít.
Bbang biak ngap mư-in: Ăn thật làm dối.
Bbang bingi đih bingi: Ăn ngon ngủ yên.
Bbang bloh tapơh tok: Ăn xong phủi đít.
Bbang bu pađiak: Ăn cháo nóng (Thái độ cơ hội).
Bbang dalam ging dalam gok: Ăn trong nồi, trong bếp.
Bbang di dang di dok: Ăn đứng ăn ngồi.
Bbang di gok di glah: Ăn trong nồi trong trã (Lối ăn của kẻ thô tục).
Bbang eh tagei: Ăn cáu răng (hà tiện, keo kiệt).
Bbang gam bbang gabbak: Ăn nhờ ăn vả.
Bbang glai mưtah: ngoại tình
Bbang haluh tagei: Ăn mòn răng.
Bbang ia haup ia dal: Ăn mồ hôi mồ hám (Ăn bám).
Bbang ia mưta: ăn [nuốt] nước mắt
Bbang ia papah gaup: Ăn (nuốt) nước miếng nhau (Ảnh hưởng nhau sâu sắc).
Bbang jan gok jan glah: Ăn đập nồi đập trã = Ăn thủng nồi trôi rế.
Bbang khan bbang ao: Ăn quần ăn áo = Hành thân hoại thể.
Bbang klek bbang xawah: Ăn vụng ăn chùng
Bbang lithei akok gok: Ăn cơm đầu nồi (Ăn hỗn).
Bbang lithei hok kamang jruh: Ăn cơm vãi, hạt nổ rơi 	= Ăn cơm thừa canh cặn.
Bbang mưh bbang pariak: Ăn vàng ăn bạc.
Bbang mưng ging mưng gok: Ăn từ trong bếp trong nồi (ăn ra).
Bbang mưnhum likhah caga: Đám cưới đám hỏi.
Bbang mưthin bbang xara: Ăn mắm ăn muối = Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.
Bbang ngok dok dahlau: Ăn trên ngồi tróc
Bbang ô abih, đih ô war: (Giàu) ăn không hết, ngủ không yên.
Bbang ô throk, jhok ô karang: Ăn chẳng cạn, gạn chẳng vơi (Quá giàu).
Bbang ơk bbang lipa: Ăn đói ăn khát (Ăn cầm hơi).
Bbang pađih bbang padok: Cưới vợ dựng chồng.
Bbang phak bbang palah: Ăn hoang ăn hại.
Bbang phôl bbang yom, bbang anong bbang ba: Ăn (để) lấy thảo, ăn mà cưu mang.
Bbang prưn bbang yawa: Ăn sức ăn lực (Tham công).
Bbang rilo nhjuk darah: Ăn thịt hút máu (Ăn bám).
Bbang rup bbang pabhap: Hành thân hành xác.
Bbang sa pabah sa dalah: Ăn một miệng một lưỡi (Ăn chung một lượt bởi thức ăn ít).
Bbang tathak bbang mưtah: Ăn chín ăn sống = Ăn già ăn non.
Bbang trei cuk thir: Ăn no mặc kín.
Bbang yau athau liah, coh gah yau takuh kiêl: Ăn như chó liếm, phát bờ như chuột gặm.
Bbang yau athau liah: Ăn như chó liếm.
Bbang yau bhiw xawah: Ăn như diều hâu chộp (giựt).
Bbang yau kabao kakan harơk: Ăn như trâu nhơi cỏ.
Bbang yau pabui broh: Ăn như heo táp.
Bbang yau takuh kiêl: Ăn như chuột gặm.
Bbang yau tapai liah ia kakôr: Ăn như thỏ liếm sương.
Bbang yong bbang ba: Ăn nhờ ăn vả.
Jiơng bbang jiơng angui: Thành gia thất
Prong bbang prong đih X Prong bbang prong hwak: Ham ăn ham ngủ, Ham ăn ham uống.
Bbang ahar siam ngan ahar jhak: Ăn bánh tốt bánh xấu (không chừa)
Hwak lithei yau bbang ralin: Ăn cơm như ăn sáp
Bbang danin boh kayau: Ăn củ nằn trái cây [danin: củ nần, thường được dùng làm món ăn thay cơm cứu đói; ngày nay thành thứ đặc sản ở thành phố].
Bbang jiên dak takai: Ăn tiền xếp dưới chân (trúng mánh)
Hwak lithei bbang ahar: Ăn cơm ăn bánh (ăn cơm tráng miệng)


+
BBANG - CỬA; CHÁY; LẦN
 
BBANG nghĩa khác (từ đây kí hiệu bằng [+]: BBANG+):
1.- Boh bbang: cửa (nói chung)
- Hala bbang: cánh cửa
- Bbang jang: cửa ngõ
- Bbang kathô: cửa sổ
2.
- Apui bbang: lửa cháy
- Pađiak bbang kalik: nắng cháy da
3.
- Hadôm bbang: mấy lần?
- Bbang ya dôm: lần thứ mấy?

BOH KADHA
Ô jwak boh bbang jang: [Cắt đứt đến] không đạp cửa ngõ
Tha bbang eh tha pluh bbang rao: Một lần ỉa, mười lần rửa

Chú ý:
1.
- Tiếng Việt: "cửa" và "miệng" hàm nghĩa gần nhau, như Pabah và Bbang của Cham vậy; khác là ở cách dùng.
- BBANG: CỬA xuất hiện nhiều trong văn bản cổ.
[image: C:\Users\Administrator\Downloads\Bbang.jpg]
- Cả 3 cuốn TĐ đều ghi BBANG: CỬA
Liên hệ tiếng Pháp, ta dễ phân biệt hơn:

2. TĐ Aymonier 
PABAH: BOUCHE: miệng, ouverture: lỗ, sự mở ra. Không có nghĩa CỬA. Chỉ khi nó kết hợp với danh từ khác, nó mới mang nghĩa cửa: Pabah krong, Pabah lamưngư...
TĐ này có đưa ví dụ: Pabah bbang: porte: cửa.
Thêm: 
Pabah bbang jang: cửa lớn.
Pabah bbak: cống lớn.

BBANG: 
Nghĩa 1. PORTE: cửa
Nghĩa 2. bouche: miệng, ouverture: lỗ, sự mở ra 

3. Palei cei cũng nói Babbang, nó từ chữ Pabah+Bbang đọc nối. 
Chính xác chỉ là: Bbang, hay Pabah bbang. 
Karun 2 kamuen! "Em học tiếng Cham" chưa học tới chữ PABAH. Chúng ta cùng giúp nhau học.

Chú ý:
Một TỪ nhiều nghĩa là chuyện bình thường; ở đó có nghĩa xa nhau, thậm chí ngược nhau, có nghĩa tương cận. Từ chuyện “tương cận”, ta dễ suy diễn, và suy nghĩa thế nào cũng có vẻ hợp lí cả, mới phiền. Như ở đây:
BBANG
Nghĩa 1. ĂN, và các biến thái “thắng”... 
Việt Nam nói “ăn thua”, chớ Anh Mỹ nói “thắng thua”.
Nghĩa 2. CỬA
Cả 3 Từ điển đều dịch “cửa” = BBANG.
Nghĩa khác...

Ngôn ngữ NÓI:
Về CỬA, anh Ysa Cosiem bảo ở quê anh nói: BABBANG đọc Bàbằng
Wa Praong cũng viết: BABBANG
Chakleng quê tôi [cả tôi] cũng nói: BABBANG

Tại sao?
Nhiều làng nói Phun Amil: CÂY me. Phát âm AMIL thanh “ngang”, do bị âm đầu tác động. 
Nhưng TRÁI me là “b’mìl”, hay Bamìl. Nhiều cây trái khác cũng thế. 
Vậy nó từ đâu ra?
ABOH + AMIL = BA’MÌL, B’MÌL. MIL thành huyền, do âm đầu là ABOH tác động.
Ở đây, các nơi nói BABBANG là vây:
PABAH + BBANG = BA’BBANG, B’BBANG


ĐỘNG TỪ CHỈ THAO TÁC “CẦM NẮM VÀ MANG ĐI”

Động từ chỉ thao tác “cầm nắm và mang đi”. Cham có:
- Đwa (buk): đội (lu) - phần tiếp xúc là đầu.
- Galam (lingal): vác (cày) - vật dụng có chiều dài. Phần tiếp xúc ở chính giữa vai.
- Bak (anưk): “vác” (con) - phần tiếp xúc ở ngang bả vai.
- Gui (ayot): gùi (cái gùi) - phần tiếp xúc ở sau lưng.
- Anong (dhung ia): gánh (thùng nước) – phần tiếp xúc là vai, hai đầu vật mang đi có trọng lượng tương đương nhau. 
- Ganiơng (pok nhjuh): “vác” (bó củi) – phần tiếp xúc là vai, nhưng chỉ phần đòn phía lưng là có trọng lượng. Dường như tiếng Việt không có từ tương đương.
- Cakông (kayau): khiêng (gỗ) – phần tiếp xúc là vai hay dùng tay nắm, yêu cầu phải có từ hai người trở lên.
- Đung (aboh): bọc (trái cây) – phần tiếp xúc là bụng, vật dụng để bọc là miếng vải hay vật tương đương.
- Pôk (xalao lithei): bưng (mâm cơm) – bằng một hay hai tay, hướng đưa về phía trước.
- Giêm (pot): mang (mủng) – dùng một tay, phần tiếp xúc là hông. Tiếng Việt không có từ nào tương đương.
- Tanjak (tapuk): “cầm” (sách) – dùng một tay, chỉ dùng với đồ vật nhẹ hơn nhiều so với khả năng.
- Tơk (kadung ia): xách (gàu nước) – dùng một hay hai tay, một hay hai bên người; yêu cầu vật dụng có quai. 
- Dui (kabao): dắt (trâu) – dùng tay, yêu cầu vật cần di chuyển có dây buộc.
- Katung (kéo): kéo (xe) – dùng tay, yêu cầu vật cần di chuyển có dây buộc, có hay không khả năng lăn.
- Hwa (ro): kéo (rò) – như katung, nhưng ở đây tuyệt đối không khả năng lăn.
- Cagong (talang): tha (xương) – dùng răng, chỉ áp dụng với thú vật.

Muốn tìm và dùng đúng các từ này, chỉ cần thêm Nao (đi) ở ngay phía sau nó là được. Ví dụ: cagong nao: tha đi, gui nao: gùi đi,…
Có một số từ mang nghĩa sử dụng một bộ phận của thân thể, nhưng do chúng chưa có động tác “chuyển đi” nên chúng không thuộc khu vực này. Ví dụ: Tho, Pan…: cầm. Người Chăm không nói: tho nau, pan nao,…: cầm đi, nắm đi,… (“đi” này mang nghĩa khác).


DANG - ĐỨNG; ĐỨNG; DOK - NGỒI 

Dang akok: đứng đầu
Dang angan: đứng tên
Dang kajap: đứng vững
Dang kala: thay mặt
Dang tabiak: đứng ra
Dang tagôk: đứng lên; đứng dậy
Dang xang: đứng sững

Dang thong: trong khi chờ đợi. Dang thong hu xa-ai mai rawang: Trong khi chờ đợi có anh đến thăm
Nôraga dang: đồng hồ đứng
Ia dang: nước đứng
Ia mưta dang: nước mắt lưng tròng

DANG+: SỢI; ĐỢI
Hadôm dang talei: mấy sợi dây?
Dang nhu mai: đợi nó đến

Tiền tố PA+DANG
Padang: đựng – Padang padai di jak: đựng thóc trong giạ
Padang: dựng – Padang ia: dựng nước
Padang: thế chấp – Ba amưh nao padang: mang vàng đi thế chấp

BOH KADHA
Dang yau pô pala: Đứng như trời trồng.
Dang yau mưnưg klaup di hamu padai: Đứng như hình bù nhìn cắm ruộng lúa.
Dang yau anưk mưnưg: Đứng như con bù nhìn.

DOK: NGỒI 
[0] Dok dala, hay Dok ala: ngồi xuống [nói chung]
[1] Dok jagog: ngồi xổm, ngồi trên hai bàn chân, đít có hay không dính đất.
[2] Dok lah le: ngồi chàng hảng; có nhiều cách ngồi chàng hảng
[3] Dok pah bep: ngồi bệt, ngồi thả lỏng thoải mái.
[4] Dok trah canar: ngồi xếp bằng
[5] Dok wak jong: ngồi tréo chân; khác với Đih wak jong: nằm tréo chân.
[6] Dok joh angwa: ngồi duỗi chân bắt chéo ở phần chi dưới.
[7] Dok joh me: ngồi xếp 2 chân một bên
[8] Dok dang jhơ: ngồi trên 2 gót chân, đít không dính đất.
[9] Dok drưg khôi: ngồi quỳ 1 gối 
[10] Khôi: quỳ, ngồi trên 2 bàn chân ngửa; Cham Tây: Dok cek khôi.
[11] Dok kôr ta-uk: ngồi bó gối, với nhiều biến thái.
[12] Dok tapông kang: ngồi chống cằm, và các dạng tương cận.
[13] Dok wang gruk: ngồi xổm, ngồi chồm hổm
[14] Dok pôn kađaup
[15] Cũng có thể kể vài phái sinh khác từ ngồi, như:
Dok wang gruk kôr ta-uk: ngồi chồm hổm bó gối 
Dok tapông akok: ngồi ôm đầu
Dok kuk akok: ngồi cúi đầu
Dok hwơng jro: ngồi lòi của quý, khác với Đih hwơng jro: nằm lòi của quý..

Câu hỏi cho kì tới: Cham có bao nhiêu cách chào, kể cả “chào lạy”?


DOK: NGỒI 
DOK+: Ở, Ở MƯỚN; ĐỐI XỬ; CÒN; ĐANG
Dok apah: ở đợ
Dok dang: ăn ở, cứ xử
Dok di thoh: khi không 
Dok hapal: sống ẩn dật
Dok kađong: còn sót
Dok karei: ra riêng
Dok krưh: đang
Dok ơk: chay tịnh (Acar)
Dok padei: nghỉ ngơi
Dok pak tian: tùy lòng
Dok rineh: còn trẻ
Dok thoh: ngồi dưng, ngồi không; chưa có chồng/ vợ

Bbang dok: ăn ở
Đih dok: ăn nằm
Kal dok dara: lúc còn con gái

MƯ: Mư+dok = Mưdok: định cư
PA: Pa+dok = Padok: đặt ở – Amek amư padok: Cha mẹ đặt ở


ĐIH - NGỦ; NẰM 

Đih bblêng: nằm nghiêng
Đih bingi: ngủ ngon
Đih cang: nằm chờ
Đih đang: nằm ngửa
Đih đaup: nằm vừa khít
Đih dayaup: ngủ sớm
Đih di apui: nằm lửa
Đih đôm taba: ngủ nói mớ
Đih garik tagei: ngủ nghiến răng
Đih grwak: nằm sấp
Đih halêu halêu: ngủ thiu thiu
Đih harei: ngủ trưa, ngủ ngày
Đih harei: ngủ trưa, ngủ ngày
Đih harung: nằm/ ngủ chung
Đih jhak mưrah: ngủ xấu tánh
Đih kam: nằm úp ngực [chủ yếu để hơ lửa]
Đih karei: nằm/ ngủ riêng 
Đih lah le/ Đih lah drei: nằm giạng cẳng 
Đih lipei: nằm mộng
Đih mưdơh: nằm mở mắt
Đih mưta tapai: ngủ mắt mở
Đih mưtai mưthuk: ngủ li bì
Đih ngut: ngủ gật
Đih pam: nằm úp
Đih pamel: ngủ nướng
Đih srang kaduk/ kôi kaduk: nằm chổng mông
Đih sre ia pabah: nằm chảy nước dãi
Đih swa: nằm đồng thiếp
Đih thring: ngủ ngáy
Đih war guh: thức muộn
Đih war: ngủ say
Đih yêr le dhag lingik: nằm đưa cẳng chống trời
Đih ywa/ Đih bbiah dah: ngủ nhờ qua đêm 
Đih bak mưta/ Đih trei: ngủ đẫy giấc

Tơk wah: buồn ngủ
Yong đih: ngủ nhờ
Đih tek katong rong ciêw: Ngủ rách cót nát chiếu
Đih ô war dok ô thug: Ngủ không ngon, ngồi chẳng yên
Đih mưta pik mưta bblak: ngủ gà
Đih pang gon ia harei: [ngủ chờ lệnh mặt trời] Thức quá muộn

Cham An Giang: 
-Ndih trem= ndih pamel
-Ndih ngup=ndih ngut
-Ndih awal =ndih dayep
-Ndih wer guen =ndih wer guh
-Ndih mâk gep=ndih mâtai mâthuk
-Ndih sliep=ndih sua
-Ndih graok=ndih thring
-Ndih mame=ndih ndom taba
-Ndih saong gep=ndih harung
-Ndih pik-pik =ndih haliew haliew
-Ndih khlup=ndih ndep
-Ndih guak=ndih gruak
-Ndih mamei: nằm mộng 
-Ndih ndang lang guak : nằm ngửa rồi nằm sấp
-Ndih wer glai: ngủ quên 
-Ndih tatek ngup: ngủ gà ngủ gật
-Ndih bak puk mata: ngủ ngon giấc
-Ndih trei: ngủ đủ giấc
-Ndih aia harei juak: ngủ tới trưa nắng
-Ndih mbiah dah: ngủ qua đêm
-Ndih liwik-tik: ngủ lâu lắc
-Ndih waih rup: ngủ tránh gặp người nào đó
-Ndih pak-pang: ngủ làm biếng
-Ndih kiet: ngủ ị /nằm lì ở đó
-Ndih nya taok: ngủ tới tấp
-Ndih pam=ndih gruak
-Ndih ralan drei: ngủ xà mình 
-Ndih pasraow drei: ngủ trườn mình
-Ndih pik malang=ndih pik mblak
-Ndih plua drei: nằm nương mình 
-Ndih pa- ék : ngủ tựa mình vào tường
-Ndih taglung drei: ngủ không yên giấc
-Ndih srât-srât: ngủ say
-Ndih cang: nằm đợi thời
-Ndih lah drei: nằm phong trần; nằm ngửa mình trần


RWAK, PAĐIK - BỆNH, ĐAU

Rwak hakik: bệnh hoạn (nói chung)
Rwak hatai: tâm bệnh
Rwak taha: bệnh già
Rwak bat: bệnh vặt
Rwak re be: ốm o

Pađik akok: đau đầu
Pađik tian: đau bụng
Pađik tian ywơk: đau bụng co thắt
Pađik tian dalah: đau ruột thừa
Pađik tagei: đau răng
Pađik ka-ing: đau lưng
Pađik talang ghang: đau xương cốt
[... Pađik + các bộ phận khác trong cơ thể]

Bang: mờ, cận hay viễn thị
Bbang boh pông: thủy đậu 
Bbang boh: đậu mùa
Bblo tok: trĩ
Bbrek: [mắt] béc
Birah: sưng
Bok brah: phù thủng
Bok tian: no hơi
Bôm: quáng gà [mắt]
Bong: u
Caraic: nứt [xương]
Darah patih: huyết trắng
Đik athal: đau mắt hột
Eh bblo tok: trĩ
Eh darah: ỉa máu
Gagiơng: [mắt] lác
Gal idung: nghẹt mũi
Ghang bbang tagei: viêm lợi
Ghom: gù
Hu harei [Joh le]: kinh nguyệt
Idung bhan: sổ mũi
Jalôl: mửa
Joh: gẫy [xương]
Kabram: bầm
Kalang cang: hạch
Kaliêk [bilah]: [mắt] lé
Kalong: cùi, hủi
Kamưtao: cảm lạnh
Katal: ngứa
Katwak: mụt cóc
Keh: ghẻ
Kruak mưk: kinh phong
Lamil: sảy
Langoh: điếc
Li-an dom: sốt rét
Li-an ruh: cảm sốt
Ligah li-an: cảm lạnh
Lika likeh: ghẻ lở
Lika: ghẻ thành loét
Mưta ikan: mắt cá
Pabbek: hói
Patan paran: táo bón
Patau ging cuh:
Patuk angin: ho gió
Patuk darah: ho [ra] máu 
Patuk: ho 
Pôk bok: quai bị
Pran: bại
Ok: ói
Rakak tada: tức ngực
Tagarah tian: đầy bụng, no hơi 
Taglag darah: hộc máu 
Tagloh [Plơk likuk]: đui, mù
Taglông: nôn
Tam đêu: chấp, lẻo
Tam đông: mề đay
Trak tangi: nặng tai
Troh jalôk: tiêu chảy và nôn mửa
Troh: tiêu chảy	
Tul: nám [nám]

*
Jan jok: tàn tật
Bbang than hakik: Hay đau vặt
Rwak hakik pađik harao: Đau bệnh (nói chung)
Pađik akok bok tian: Đau đầu đau bụng (nói chung)
Li-i li-ô bok brah: Ốm yếu bệnh vặt
Bok brah thah glar: Loại phù thủng (nói chung)
Pađik kleh prôic: Đau đứt ruột.
Pađik bbôh amek: Đau thấy mẹ.
Pađik yau pađik tian mưnưk: Đau như đau bụng đẻ.
Pađik hatai brai phik X. Pacah hatai brai phik: Đau tim nát mật.


NIT – ANIT/ LIMUK, AMOH: GHÉT

ANIT [NIT]: thương, yêu
Nit ranam: yêu thương
Nit sri, Nit xari: yêu thương thắm thiết

Lưu ý: Khap: “yêu” chỉ dành cho quan hệ lứa đôi; Nit: “yêu, thương” dùng theo nghĩa rộng hơn.
Nit anưk: Yêu con, thương con
Nit gaup: Yêu nhau
Khap di gaup: Yêu nhau.
Dahlak khap di kanai nan: Tôi yêu cô ấy.

BOH KADHA
- Nit joh drei: yêu mê mệt
- Nit taco bbro di anưk: Thương cháu hơn thương con.
- Nit rup urang, liwang rup drei: Thương thân người khác, gầy rạc thân mình.
- Nit dôm si lôn tamư tian: Thương như muốn nuốt luôn vào bụng (Quá thương).
- Nit bangsa, ranam bôl bhap: Yêu tổ quốc, thương đồng bào.
- Nit ô hu get brei/ nit joh drei jang yau ôh nit:
Thương mà không có gì cho/ Thương đến ốm o, cũng như không thương gì cả.

LIMUK, AMOH: GHÉT
Limuk di urang: ghét người 
Limuk kleh anưk mưta: Ghét muốn đứt con ngươi.
Limuk cum katuk: Ghét (thì) hun cái rắm.
Limuk xup mưta X. Limuk kleh anưk mưta: Ghét (đến) tối con mắt.


BRUK HAMU APUH - KAYAKAR RA BAL LI-WA: CÔNG VIỆC ĐỒNG ÁNG & NÔNG CỤ

Ajong: rìu 
Amra katut gar: rựa cán ngắn; Amra atah gar: rựa cán dài
Anik: thuổng
Anung: bọc chăn [đựng tạm]
Awak: xẻng
Brak: dây néo
Bung: thúng bằng tre đan (100 lít)
Caneh: rổ nhỏ; Caneh mưhlơk: sàng cám; Caneh mưbrah: sàng gạo; Caneh yau: rổ 
Cangwa: nia
Catei: chà-tay
Dai twan: chòi
Đing: ống [tre để gạt lúa] 
Gai anong: đòn gánh; Gai tanrah: cào
Garang: rổ lớn
Hakam: bừa
Hanik: trạt, trang cào đất
Ia hapuh: chổi
Jak: giạ
Jalêng: cuốc, chà-leng
Jok: gùi
Kajơ: giạ 40 lít
Kal: trang [đất cho đều]
Kanal: trang
Kanơh: mỏ gẩy
Klug: trục
Li-i: thúng
Lingal: [cái] cày
Pôt prong: mủng lớn; Pôt dam: mủng nhỡ; Pôt xit: mủng nhỏ
Ratang: cà-tăng [đan bằng tre để chứa lúa, ngô]
Ridêh kabao: xe trâu; Ridêh limo: xe trâu; Ridêh jhul: xe đẩy
Ro: rò
Talei carah: dây néo để giằng
Tathok: mẹt, mủng trẹt
Throk: bọc vải đựng gạo
Truk: trang cào lúa
Wang likei: liềm đàn ông; Wang kamei: liềm đàn bà
Yau: ách
Yot: gùi [Raglai]

+
BRUK HAMU APUH – THAO TÁC

Ngak hamu: làm ruộng; Nao hamu: đi [thăm] ruộng; Ngak apuh: làm rẫy
Ngak halim: làm mùa, khác với làm chiêm [làm lúa ngắn ngày]
Trun li-wa/ ywak: khởi công cày/ gặt

Coh: cuốc, đào
Kôic ribong: khai/ đào mương
Bơk ribong: đắp mương
Tui ia: theo nước; Karơk ia: đóng nước; Pơh ia: mở nước; Pakak ia: chặn nước 
Jiư ia: thuế nước
Klek li-wa: cày lệ; Li-wa mưk harei: cày chọn ngày tốt
Li-wa pablơk bilau: cày ải; Li-wa klak bilau: cày bỏ giá
Tiaup waic: tạo vạt
Pôk ar: đắp cao bờ; Lah ar: mở bờ; Bơk ar: đấp bờ; Ngak ar: làm bờ; Hlang ar: be bờ
Likek: cày trở
Cabah gah: phạt cỏ mé bờ
Ngak akiơng: làm đất góc ruộng
Pajwak gah: làm đất mé bờ
Hwa/ cong ro: kéo rò; Pôk ro: đắp rò [cao, chủ yếu trồng khoại, ngô...]
Cram pajeh: ngâm giống
Drak: gieo; Drak padai: gieo lúa; Drak khak: rải phân
Pathoh ia: tháo nước [ra ruộng mới gieo]; Klang ia: làm rãnh thoát nước; Pasang ia: cho nước lần đầu vào đám ruộng gieo; Pađik ia: cho nước vào ruộng
Throng boh harơk: vớt hạt cỏ; Pagrơk harơk: [cho nước vào] nhận chết cỏ; Buic harơk: nhổ cỏ
Hatam: cấy
Halôk: cấy giậm
Jwak/ coh haluh: đắp lỗ mội
Padai đih: lúa ngã; Padai bo: lúa quá tốt; Padai ngak drei: lúa làm đòng; Padai padang atuk: lúa làm đốt; Padai mưtian: lúa chửa; Padai throh: lúa trổ; Padai biông: lúa vàng mơ; Padai tathak: lúa chín
Ywak: gặt; Ywak mưk anak: Gặt bắt lối
Anrang: rạ
Cak: bó [lúa]; Tha ridêh cak: một xe lúa bó; Tha tabong cak: một xe lưng lúa bó; Bbuk cak: đống bó lúa; Pajiơng cak: chở lúa; Anong cak: gánh bó lúa; Dak cak: chất lúa bó; Alang cak: làm rơm lần đầu
Garwah lan: giẫy đất bằng làm sân
Dak katah: xếp bó lúa thành vòng [để đạp]
Nhwơ kabao: bắc trâu vào [cày, xe...]; Pok kabao: mở trâu khỏi [cày, xe...]; Taleh kabao: tháo trâu khỏi [cọc...]; Karơk kabao: cho trâu vào chuồng
Pajwak: đạp [tha taklaup, dwa taklaup: một/ hai lượt trâu/ bò]
Ngak pông: làm rơm; Ba pông tabiak: ra rơm; Ruh pông: giũ rơm
Along: giê [lúa]
Trah: quét bằng cây cào
Bah: quét bằng chổi chà
Koh takôi: tách “cổ” lúa giê thành...; [... Padai: lúa/ Ralang: lép/ Kajong: “cám”/ Mưlêk: bui bui]
Babbu padai: phơi lúa; Kwa padai: cào lúa; Kôic padai: hốt lúa; Carah padai: phả lúa; Aring padai: đãi lúa; Ca-wa padai: cào lúa [phơi]; Hakak padai: đong lúa [bằng giạ]; Pajiơng padai mai thang: chở lúa về nhà
Padai athar: lúa (có) hột; Padai hap: lúa lép; Padai thu: lúa khô; Padai pathah: lúa ướt
Pông: rơm; Pabbuk pông: chất rơm thành đống; Bbuk pông: đống rơm
Tagôk lan: lễ Cúng sân
Buh amul: bỏ chầu [tính giạ]
Tông: lẫm

*
Alok: thửa; Alok prong: thửa lớn; Alok xit: thửa nhỏ; Xwet: đám (nhỏ hơn alok); Xwet prong: đám lớn; Xwet đơh: đám nhỡ; Xwet xit: đám nhỏ
Apan: miếng đất để đắp đập
Apuh: rẫy; Takak: nương; Apuh takak: nương rẫy
Ar: bờ [ruộng]; Bira: bờ vai; Car: bờ vùng; Dak: bờ thửa
Awal: chuồng
Binơk: đập; Tada binơk: phần trên đập; Kaduk binơk: phần dưới đập
Danih: mạ
Haluh: lỗ rò
Hamu: ruộng; Hamu kanu: ruộng gò; Hamu dhong: ruộng trũng; Hamu ala thang: ruộng cạnh nhà; Hamu takai linhan: ruộng bậc thang
Hang: bờ [mương] cao
Hatam: cọc chắn đập
Jamưng: cọc
Kabao: trâu; Limo: bò; Kabao/ limo li-ôi: trâu, bò nghé
Kalug: trũng; Kawei: hồ; Krong: sông; Ribong: mương; Tang: vũng, vịnh; Danao: đầm
Pabah caroh: lỗ trổ
Pajeh: [thóc] giống; Pajeh pajiơng: giống má
Tabbôk: gò

Padai: lúa, thóc; Padai pajeh: thóc giống
Padai halim: lúa mùa, khác với lúa [vụ] chiêm ngắn ngày
Padai rai: lúa rài (lúa mọc sau vụ đậu, nếu lúa dày, nông dân có thể nuôi luôn, chí cần cấy giậm là được)
Padai kađung: lúa cà-đung (mùa); Padai birêng: lúa bà-rên, lúa Chiêm; Padai cang rit: tên một loại lúa (mùa); Padai ia mưrak: tên một loại lúa (mùa); Padai ia pa-ôic: tên một loại lúa (mùa); Padai arek: lúa ngắn ngày
Bilan li-wa: mùa cày; Bilan ywak: mùa gặt
Hamu apuh: ruộng rẫy
Apuh takak: nương rẫy (nói chung)
Hamu tanưh: ruộng đất; Hamu tabung: ruộng kị; Hamu bhum: ruộng sở hữu; Hamu xara: ruộng muối; Hamu lang: ruộng làng; Hamu bilau: ruộng bỏ hoang 
Li-wa lidei: cày cấy (nói chung)
Iêw Pô Bhum: cúng ruộng

*
Bal li-wa hwa hawei: Nông dân kéo lê roi (ý xem thường)
Hamu bhum kabao awal: Ruộng riêng trâu chuồng = Ruộng sâu trâu nái
Hamu tapak talei: Ruộng thẳng hàng = Ruộng thẳng cánh cò bay
Hamu cadwa kabao apah: Ruộng (làm) rẽ, trâu thuê (tình trạng của nông dân Cham)
Hamu tanro hamu pađôk: Ruộng lệ [để cúng]
Tha phun tha tok, tha alok tha ridêh: Một cây [lúa] một gáo [thóc], một thửa một xe [thóc] – lời chúc.
Ngak hamu hu padai, nao Raglai hu jiên: Làm ruộng có thóc, đi buôn Thượng có tiền – lời chúc.
Patao trun li-wa, bia trun hatam: Vua xuống cày, hoàng hậu xuống cấy – lệ đầu mùa.

+++
NAO - ĐI, CHẾT & ĐÔIC - CHẠY, CHẢY

NAO: ĐI
Nao takai: đi bộ
Nao takai thoh: đi chân không 
Nao rah: đi dạo
Nao baic: đi học
Nao tapah: đi tu
Nao ikak: đi buôn
Nao jwak glai: đi ngoài, đi đồng
Nao njuh: đi củi
Nao glai: đi rừng [đốn cúi, gỗ...]
Nao Raglai: đi buôn [Thượng]
Nao Cru: đi buôn [Thượng]
Nao mư-in: đi chơi
Nao mưkah: đi biệt tăm
Nao mưrup: hóa thân
Nao mai: đi lại, giao du
Nao ridêh: cặp xe, đi xe [trâu, bò...]
Nao likuk: đi khỏi, đi vắng
Nao ghur: đi viếng mộ [Bà-ni]
Nao đik haji: đi hành hương
Nao hamu: đi ruộng
Nao glang: đi bói
Nao yang: đi lễ [cúng thần]
Nao kayau: đi làm gỗ (nói chung)
Nao kawơk: đi ở lại (nói chung)
Nao duh: đi phu (đi lao dịch thời phong kiến)
Nao ralông: đi lên núi
Nao amal: đi săn
Nao thubik: đi cùng 
Nao yơng: đi quanh 
Nao daup: đi trốn
Nao lwak: đi chui
Nao sang: đi về
Nao calah: đi lạc
Nao og: đi không trở lại
Nao dhit: đi mất tiêu

Nao yau tabung: đi như con ma trơi
Nao ong darong: đi biệt vô âm tín
Nao lwak katôic: đi chui “vào” tổ mối (đi tự vẫn)
Nao ba balai: đi làm điệu bộ
Nao thôn thôn: đi thoăn thoắt
Nao patoh thô: đi gõ gót chân
Nao cagak: đi bước chân chữ bát
Nao joh đang/ đang đaup: đi ngúc ngắc
Nao thôn thôn: đi thoăn thoắt
Nao patoh thô: đi gõ gót chân
Nao cagak: đi bước chân chữ bát
Nao yau urang pôk glam: Đi như người ta nhấc lên ném xuống
Nao yau katrau klah di habai: Đi như còn chim cu xổ lồng
Nao yau nai klah di cei: Đi như cô thoát khỏi cậu; Nao joh đang/ đang đaup: đi ngúc ngắc

NAO: CHẾT
Ông taha nan nao pajơ: Ông già ấy mất rồi
Mưtai nao: chết đi
Nao jwa: chết không có người ngồi bên đỡ
Nao Chakleng

+
Nao nao mai mai: Đi đi lại lại
Tha nao tha mai: Một qua một lại
Nao ôh thei rok, mai ô thei da-a: Đi chẳng ai đưa, về chẳng ai đón (thủi thủi một mình)
Nao glai war amra, nao li-wa war brak: Đi rừng quên rựa, đi cày quên nài
Nao tal cơk wơk tal thang, nao tal glai mai tal thang: Đi đến núi đến rừng, về tận nhà tận cửa – Thượng lộ bình an (Lời chúc)
Nao tal pur tal pai: Đi tận trời Đông trời Tây
Nao tom muk tom kei: Đi gặp ông bà tổ tiên (Chết)
Nao nưgar kang talok: Đi xứ chết (kang talauk, nói lái là: kauk talang: trắng xương)
Nao nưgar Ia Li-ôi: Đi Long Khánh (đi hoang)
Nau yau athau pacah akok: Đi như con chó nứt đầu (Đi như chó điên)
Nao yau thruk glơh: Đi như tên thoát khỏi nỏ
Nao lihik atau talang: Đi biệt tăm tích
Nao lihik yawa grông: Đi mất tiếng lục lạc (Đi biệt tăm)
Nao mưng klai, mai mưng klu (lúc đi lúc về, không có sự thay đổi)
Nao yau katrau klah di habai: Đi như còn chim cu xổ lồng
Nao yau urang pôk glam: Đi như người ta nhấc lên ném xuống
Nao yau nai klah di cei: Đi như cô thoát khỏi cậu
Nao tapak jalan tapak bbak: Đi ngay hàng thẳng lối.

ĐÔIC có 4 nghĩa:
1. Chạy
Ridêh đôic: xe chạy
Đôic maic li-wa: chạy máy cày
Đôic + tiền tố PA = Pađôic: cho chảy, cho chạy
Pađôic jiên: cho tiền [vay] chạy
Pađôic ia tagôk alok kanu: Cho nước chảy lên thửa gò.

2. Chảy
Ia croh đôic: nước suối chảy
Đôic darah: chảy máu; Darah đôic: máu chảy
Đôic ia: nóng chảy
Đôic pruh: chảy trào
Đôic jhor jhor: chảy ào ào
Đôic re re: chảy rỉ rỉ

3. Chạy
Đôic daup: chạy trốn
Đôic klah: chạy thoát
Đôic harak: chạy thư
Đôic bbang: chạy ăn
Đôic kahria: lo tính 
Đôic bbang war: chạy [ăn từng] bữa
Đôic bruk: chạy việc
Ngak bruk đôic: làm việc chạy, làm việc có năng suất
Đôic jru ka anưk: chạy thuốc cho con

4. Chạy làng
Mư-in biơn alah bloh đôic: chơi bạc thua chạy làng
Đôic còn kết hợp với giới từ DI, để tạo thành đặc ngữ:
Đôic di thre: chạy nợ
Đôic di kalin: chạy giặc

*
Đôic labhôn labhôn: chạy êm êm
Đôic kalong kalong: chạy lúp xúp theo lối.
Đôic blug blug: chạy rầm rầm
Đôic akok atheh: Chạy đầu ngựa
[Ia] đôic kleh iku ula: [Nước] chảy đứt đuôi rắn
Đôic jru đôic tawao: Chạy thuốc chạy thang
Đôic di thre di dange: Chạy nợ chạy nần
Đôic trun đôic tagok: Chạy lên chạy xuống = Chạy đôn chạy đáo
Đôic takai klau takai pak: Chạy ba chân bốn cẳng
Đôic pagan đôic dalôn: Chạy ngược chạy xuôi
Đôic yau angin: Chạy như gió = Chạy như bay
Đôic yau athau, kadau yau atheh: Phi như ngựa, chạy như chó (Lời chúc mạnh khỏe)
Đôic yau urang đôic di kalin: Chạy như chạy giặc
Đôic yau rimong pah, jagha pagui: Chạy như cọp vồ, beo đuổi
Đôic gok glai gok klo: Chạy đụng rừng đụng rú (chạy tá hỏa)
Đôic linhe đôic linhe: Chạy ngó chạy ngó (chạy hoảng hốt)


MƯNGA WÔM – GIA ĐÌNH


Dao: cha mẹ của Ông Yơt hay bà Yơt 
Yơt: cha mẹ của Ông Xơ hay bà Xơ
Kơt: ông Xơ, bà Xơ
Kok: ông cố, bà cố
Ông: ông
Cơk: bà nội (mẹ của mẹ)
Muk: bà ngoại (mẹ của cha)
Amek: mẹ; Amek hamom: dì ghẻ 
Amư: cha; Amư hamom: cha ghẻ 
Wa: cậu (anh trai mẹ), dì (chị gái mẹ); Wa pô: bác (anh cha); Wa nai: bác (chị cha)
Cei: cậu (em trai mẹ)
Mik: chú (em trai cha); Mik cei: chú (em trai cha – ít dùng)
Nai: cô (em gái cha), dì (em gái mẹ); Mik nai: (em gái cha – ít dùng)
Ai: anh, chị; Ai likei: anh; Ai kamei: chị; Ai thang: anh rể, chị dâu
Ai tha muk: con cô con cậu; Ai tha kok: anh chị họ; Ai tha tian: anh chị cùng mẹ; Ai tha amư: anh chị cùng cha; Ai ywa: anh chị bà con
Adei: em (trai hay gái); Adei likei: em trai; Adei kamei: em gái; Adei thang: em rể, em dâu
Adei tha muk: em (con cô con cậu); Adei tha kok: em họ; Adei tha tian: em cùng mẹ; Adei tha amư: em cùng cha; Adei ywa: em bà con
Thuma: cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ; Thuma likei: cha chồng hay cha vợ; Thuma kamei: mẹ chồng hay mẹ vợ; Thuma ywa: chú thiếm, dì dượng bên vợ hay bên chồng
Pathang: chồng
Hadiup: vợ; Hadiup phun: vợ chính; Hadiup hajung: vợ lẽ
Mưtau: rể, dâu; Mưtau likei: chàng rể; Mưtau kamei: nàng dâu; Mưtau ywa: rể hay dâu của anh chị em
Parui para: sui gia; Parui likei: cha rể hay dâu; Parui kamei: mẹ rể hay dâu; Parui jiơng: sui gia của anh chị em
Anưk: con; Anưk likei: con trai; Anưk kamei: con gái; Anưk rong: con nuôi
Kamôn: cháu (con của anh chị em); Kamôn phik: cháu ruột (con của chị em gái); Kamôn jek: cháu ngoại (con của anh em trai); Kamôn atah: con của anh em họ bên cha; Kamôn ywa: con của chị em bên chồng hay bên vợ
Taco: cháu (con của con); Taco phik: cháu ruột (con của con gái); Taco jek: cháu ngoại (con của con trai); Taco atah: con của cháu ngoại; Taco ywa: con của cháu bên chồng hay vợ
Tacek: chắt
Nưrek: chít
Nưrah: chút
Nưrai: con của chút

*
VÀI TỤC NGỮ tiêu biểu:
Cam xa-ai, Raglai adei: Chăm anh Raglai em
Cam thong Raglai yau adei ai tha tian: Chăm với Raglai như hai anh em ruột
Mưnuix tha paran yau adei xa-ai tha tian: Người đồng tộc như anh em một mẹ
Ngak jalan adei xa-ai: Làm đường anh em = Đổi duyên cầm sắt ra duyên cầm kỳ
Palah anưk di amek, palah adei di xa-ai: Chia mẹ con, rẽ anh em 	= Tan đàn xẻ nghé
Atong mưtau bilau anưk: Đánh rể góa con ~ Đánh rể con dễ ở góa.
Anưk ngak yang, pathang ngak thre: Con sinh Yang, chồng gây nợ X. Hu anưk hu yang, hu pathang hu thre
Anit taco bbro di anưk: Thương cháu hơn thương con
Amek pak halei, anưk pak nan: Mẹ đâu con đấy
Gila jag jang amek drei: Dại hay khôn cũng là mẹ mình
Bingi ikak thuma di glai: Ngon miệng (đến) trói ông nhạc ngoài rừng

INƯ & ANƯK: NGỮ NGHĨA VÀ KẾT HỢP

INƯ: mẹ, cái
Inư mư: cha mẹ đỡ đầu
Inư tangin: ngón tay cái
Inư takai: ngón chân cái
Inư akhar: chữ cái
Inư pabung: đòng vong (mái nhà)
Inư đôic tal: đàng chuột chạy (mái nhà)
Inưlang: từ điển (giải thích lớn)
Inư lông: voi chúa
Inư girai: rồng
Inư mưdông: thủy quái
Inư padai: bướm chúa
Inư Nưgar: mẹ xứ sở

+ Inư đứng sau con/ đồ vật để chỉ vật giống cái/ lớn 
Mưnuk inư: gà mái
Kabao inư: trâu cái lớn
+ Inư diễn tả kích thước
Ribong inư: mương cái
Prong inư: to con
Xit inư: nhỏ con
Pô inư: ông nhà tôi (vợ gọi ông chồng quá cố)
Coh/ pakai inư: chửi mẹ

ANƯK: con, nhỏ (kích thước)
Anưk mưnux: con người 
Anưk amư: cha con
Anưk amek: mẹ con
Anưk kamôn: con cháu
Anưk taco: con cháu (con của con)
Anưk taluic: con út
Anưk bik: con cái
Anưk likei: con trai
Anưk kamei: con gái
Anưk jiơng: con đẻ
Anưk arong: con nuôi
Anưk hamom: con chồng [hay vợ]
Anưk kacwa: con cả
Anưk halai: con rạ
Anưk neh: trẻ con
Anưk kamar: trẻ sơ sinh
Anưk adam: loài người
Anưk mưtau: dâu và rể (nói chúng)

+ Anưk diễn tả nhỏ về kích thước, thường đứng trước, nhưng đôi khi cũng đứng sau danh từ 
Anưk ciêup: gà con
Anưk nok: nòng nọc
Anưk khok: quả lắc mõ
Anưk tarakong: lưỡi gà
Anưk mưta: con ngươi
Anưk tangi: màng nhĩ
Anưk linhan: bậc thang
Anưk pateh: dây búng bông vải
Anưk ribong: con mương
Phun anưk: cây con
Mưyao anưk: mèo con

+ Hay chỉ bộ phận nhỏ hơn của căp đôi
Anưk tong: bộ phận bé của cặp đồ chơi [Tong]
Anưk mưhlei: con cúi
Anưk phao: đạn
Anưk kiêr: chìa khóa

*
Anưk nao amek dang mong: Con đi mẹ đứng nhìn? - Bắn ná.
Hanek inư takai, pađik hatai aboh: Vấp ngón chân cái, đau nhói trái tim.


PALEI PALA, GAUP GAN...

Bangxa: tổ quốc
Ia: nước; Ia tanưh: đất nước; Tanưh riya: đất nước
Bhum bhok: quê hương; Bhum pachai: quê hương đất tổ
Nưgar: vùng, miền, xứ, xứ sở; tỉnh
Mưdin: thành phố
Hwên: huyện
Bhum: xã
Palei: làng; Palei pala: làng xóm; Palei awal: nguyên quán
Wang paga: khuôn viên nhà; Talei paga: liên gia

Paran: dân tộc
Gaup: họ [hàng]; Gaup gan: bà con láng giềng; Gaup patian/ Gaup patian: bà con ruột thịt; Gaup gan jek taphia: bà con láng giềng gần
Rilo darah: máu mủ
Ciêt prok: chi họ; Prok patra: chi họ
Tha muk: anh chị em họ 
Mik wa: cô bác, bà con
Amek amư: cha mẹ; Anưk amư: cha con; Anưk amek: mẹ con; Anưk taco: con cháu
Mik kamôn, cei kamôn: chú cháu
Nai kamôn: cô cháu
Ông muk: ông bà; Ông taco: ông cháu; Muk taco: bà cháu
Mik kamôn: chú cháu
Nai kamôn: cô cháu
Tha kut đih: một Kut (một họ mẹ)
Gaup: họ hàng; Gaup gah amư: họ bên cha; Gaup lingiu kut: bà con bên cha; Gaup dalam kut: bà con bên mẹ; Gaup talei likei: bà con là đàn ông; Gaup talei kamei: bà con là phụ nữ; Gaup palei: người cùng làng
Urang parat: người ngoài (người chồng)

*
Tapang paga ala thang: Nhà cửa (nói chung)
Anit bangxa, ranam bôl bhap: Yêu tổ quốc, thương đồng bào
Bhum bhok padok kiak: Quê hương nơi đặt viên gạch = Nơi chôn nhau cắt rốn
Atah palei karei angan: Xa làng khác tên 	= Đất khách quê người
Giđang palei jwa nưgar: X. Jwa palei jwa nưgar: Yên làng vắng xóm (hoang vắng)
Dong palei dong nưgar: Cứu làng cứu nước ~ Giúp làng giúp xóm
Drơh palei drơh nưgar: Giống làng giống xóm = Bằng chị bằng em
Gaup ngak kwan, patian hu si nhơ: Bà con làm quan, họ hàng được nhờ
Mik wa đih di tada gaup: (Cũng là) bà con nằm trên ngực nhau = Anh em thúc bá (bà con họ nội)
Tha muk plơk likuk di gaup: Bà con chú bác ngoảnh mặt với nhau


MONG, IƠK, GLANG - NHÌN, XEM; TANGI – PANG, MƯHIT: TAI - NGHE


Mong: nhìn, ngó, xem; Mong bbôh: nhìn thấy; Mong akok: trông ngóng; trông cậy; Mong iơk: ngó ngàng; chăm sóc; Mong jiơng: dễ coi; Mong khik: trông coi; Mong hai: coi chừng
PA+mong - Pamong: thí nghiệm; Pamong: ngắm bắn [Cham An Giang]
Iơk: xem, trông; Iơk kabao: chăn trâu
Glang: nhìn, chăn, trông; xem bói; Nao glang: đi xem bói
Glang amiêng: bói toán; Glang anak: đoán trước; Glang pasang: quan sát
Bbôh: thấy; Bbôh drơh: hiện thực
Tagloh: mù; Tagloh taglit: mù lòa
Bang: mờ

Mưta: mắt; Bilau mưta: lông mày; Puk mưta: vành trên lông mày; Ia mưta: nước mắt; Athar mưta: con ngươi; Anưk mưta: tròng mắt
Bblak mưta: mở mắt; Pik mưta: nhắm mắt; Mưta xanag: mắt dữ; Mưta halwơk: mắt sắc; Mưta hadah: mắt sáng; Mưta kanhik: mắt vàng
Mưta le/ takai: mắt cá chân; Mưta ikan: cầu cá; Mưta krưm: mắt tre; 
Pôk mưta: đưa mắt [nhìn]; Paglơh mưta: chớp mắt [xuống]; Pagu mưta: cụp mắt [xuống]; Pagrưng mưta: trừng mắt; Hadah mưta: sáng mắt [ra]; Kamak mưta: nổ đom đóm mắt; Tanrak mưta: chói mắt; Pasang mưta: lóa mắt
Mong bblan bblan: nhìn chằm chằm; Liêk mong: liếc nhìn
Pak mưta: bốn góc
Mưta harei: mặt trời; Mưta thang: nhà cửa; Mưta akhar: mặt chữ; Mưta idung: mắt mũi

Cham An Giang:
Malang mata = Bblak mưta
Mata katom = Mưta kanhik
Mata jhak/masaq = mưta xanag
Prup mata = paglơh mưta
Padeng mata = pagrưng mưta
Glieng aiek = liêk mong
Takmak mata = kamak mưta
Bhom mata= pasang mưta
Aia harei = matahari (Malay)

*
Mưta pik mưta bblak: Mắt nhắm mắt mở
Mưta likuk mưta anak: Mắt trước mắt sau
Bbôh amek bbôh amư: Thấy mẹ thấy cha = thấy bà, rất mực
Bbôh birau war klak: Thấy mới quên cũ
Bbôh drơh di anak mưta: Thấy tận mắt = Bằng xương bằng thịt
Bbôh habar thau yau nan: Thấy sao hay vậy
Mong urang mong drei: Ngó mình ngó ta
Mong anak mong likuk: Nhìn trước nhìn sau
Mong ô paglơh mưta: Nhìn không chớp mắt (Lối nhìn của kẻ dại)
Mong ô bak bbok bak mưta: Nhìn chẳng đầy mặt đầy mắt = Bằng mặt chẳng bằng lòng
Mong jiên padai yau harơk: Coi tiền của như rác
Mong talơh tanhrak di akok: Ngó (đến) xổ khăn trên đầu (cao ngất)
Mong yau bimao klai athau: Xem như nấm chó (Coi rẻ mạt)
Mong mưtai yau thoh: Coi cái chết như không = Xem cái chết nhẹ như lông hồng
Mong yau harơk: Coi như rác

+
Tangi: tai; Tang tangi: vành tai; Gilong tangi: lỗ tai; Eh tangi: Ráy tai
Klaup tangi: xỏ tai
Brui tangi: tua tai
Tangi còn dùng cho các vật thể có hình dạng như “tai”, ví dụ:
Tangi gok: tai nồi; Tangi kabao: [gỗ] tai nghé; Tangi [padai]: gié lúa; Tangi pakao: xâu thuốc lá

Pang: nghe
Pang: hiểu. Thau pang xap Parang: biết nghe [hiểu] tiếng Pháp
Pang: [đi] nghe [bói]
Mưhit: nghe thấy
Pang jiơng: nghe được; Pang hu: hiểu, nghe thấy
Pang kadha: vâng lời; Pang gon ia harei: đợi lệnh mặt trời
Ngik pang: lắng nghe
Kateg tangi: inh tai
Tangoh tangi: điếc ai
Pathar tangi: ráy tai
Langưi tangi: [ráy tai làm] ngọt tai
Bingi tangi: [lời nói] bùi tai, sướng tai

PANG nghĩa khác: đóng [đinh, cọc]
Đôm tamư tangi: nói vào tai
Tangoh: điếc
Tangoh tangun: điếc đặc

*
Pang akok panôic: đó ý
Pang di angin di rok: Nghe ngoài mưa ngoài gió 
Pang di jalan di bbak: Nghe ngoài đường ngoài ngõ 
Cuk tangi brei angan: Xỏ tai đặt tên
Daning haluk thau pang: Tường đất biết nghe = Tai vách mạch dừng
Thei pôic urang nan pang: Ai chửi thì nấy nghe
Pang tagloh pang taglit: Nghe mù quáng


AKHAR TAPUK - CHỮ, KIẾN THỨC; GRU XÊH – THẦY TRÒ

Akhar: chữ; kiến thức
Akhar tapuk: sách vở; kiến thức
Akhar di hayap: chữ trên bi kí
Akhar rik: chữ cổ, chữ hoa
Akhar tôr: chữ treo (viết tắt)
Akhar galimưng: chữ con nhện (viết tháu)
Akhar yôk: chữ viết thay dấu âm bằng chữ cái
Akhar thrah: chữ thông dụng
Akhar tapang: chữ [sách] gốc
Akhar taduk ciêt: chữ [sách] đáy ciêt, sách cổ thuộc dạng quý hiếm
Akhar Bini: chữ Ả Rập người Cham Ba-ni dùng chép kinh

Panôic yao: tục ngữ
Panôic yao: dịch sát nghĩa là “lời” (người) “xưa”, “lời” (được truyền từ) “xa xưa”. Mưng yao mưng tik: từ xa xưa; Doh yao: hát xưa

Panôic pađit hay Kadha pađit: ca dao 
Panôic pađit: nghĩa đen là “lời” hay “câu” (được dân gian) “đặt”, “định”
- pađit: ngoài nghĩa “đặt”, “định”, còn có nghĩa là “dẫn”, “dẫn chứng”. Người Cham nói: Ông taha nan đôm pôic tariêng di pađit bouh kadha: Ông già ấy nói hay dẫn châm ngôn.
Trong câu nói, ta nhận thấy pađit được dùng như một động từ (verbe), hay một tính động từ (participe) như ở từ ghép panôic pađit. 
Panôic ar bingu: Thơ ẩn ngữ

Boh kadha: thành ngữ
Mặc dù trong cụm từ pađit boh kadha (dẫn tục ngữ, châm ngôn, …) boh kadha được hiểu tổng quát là châm ngôn, tục ngữ hay cách ngôn…, nhưng một cách tinh nghĩa, nó phải được hiểu như là ngữ có sẵn “một tổ hợp từ cố định, bền vững về hình thái - cấu trúc, hoàn chỉnh, bóng bẩy về ý nghĩa, được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp hằng ngày”. Nó tương ứng với thuật ngữ “thành ngữ” bên tiếng Việt.

Dalikal: truyện cố
Panôic pađao: câu đố; Doh pađao: hát đố
Doh rathung sai: hát giao duyên (giã gạo); Doh dam dara: hát giao duyên (nói chung); Doh pasa: hát đối đáp
Kadha rineh doh: đồng dao; Kadha paran doh: dân ca
Doh Kadhar: hát điệu Ông Kadhar; Doh Mưdôn: hát điệu Ông Mưđôn
Doh tơi lơi: một kiểu hát dân gian [trong tác phẩm cùng tên]
Pôic jal: hát vãi chài
Hari ariya: ngâm thơ; Pôic ariya: đọc thơ

Ampam: giai thoại
Không nên dịch là “sự tích” (M), vì Ampam chỉ mang ý nghĩa một câu chuyện ngắn hay về một nhân vật, một mảnh đời đầy ý nghĩa của nhân vật đó.

Damnưy (hay damưnưy): truyền thuyết. 
Không nên dịch là “tiểu sử” (M), vì tiểu sử mang tính chính xác về lịch sử của một nhân vật, trong khi damnưy Cham phần nhiều chỉ là những hư cấu nghệ thuật xung quanh tiểu sử kia. Damnưy về cei, pô, bia (vua, tướng, hoàng hậu) được thi hóa và được hát trong các lễ rija do Ông Mưdôn làm chủ lễ. Ta dịch các damnưy này là “bài ca lịch sử”, hay tụng ca.

Akayêt: sử thi hay tráng ca. Người Cham chỉ kể ba tác phẩm bằng thơ: Dêwa Mưnô, Inra Patra, Um Mưrup, và hai bằng văn xuôi Pram Mưdit Pram Mưlak, Inra Sri Bikan là akayêt.

Ariya: Thể thơ ariya Cham [tương đương lục bát Việt]
Tạm dùng cụm từ lục bát Cham để chỉ thể thơ ariya Cham. Ariya có các nghĩa:
- Trường ca: Ariya Cam - Bini (Trường ca Chăm - Bàni).
- Thơ: Tha kadha ariya (một bài thơ).
- Thể thơ: Cwak tui ariya: làm theo thể thơ.
Poh Catôi: sấm ngôn
- Poh catôi: thể thơ như ariya nhưng mỗi cặp tách biệt

+ Kabbôn: tác phẩm, tập sách. Kabbôn Muk Thruh Palei: Sách Bà Tổ Quê hương.
- Tapuk: sách (nói chung). Pawah tapuk: chép sách
- Kariya: tác phẩm
- Akhar mưlang: văn chương 
- Phun: bài
- Danak: bài tụng
- Tharak: chương
- Binah: trang
- Agal: kinh; Agal baic: kinh tụng
- Ariya Pato Adat: gia huấn ca
- Xakarai: triết lí
- Xakawi: lịch pháp
- Xagkarai: lịch sử
- Dak rai: biên niên sử


GRU XEH - THẦY TRÒ

Gru: thầy, sư; trí thức
Pô gru: Bậc cao nhất trong giáo phẩm Cham Awal
Gru jru: thầy thuốc; Gru urang, Gru kalơng: thầy pháp [nói chung]
Nai gru: cô
MƯ+gru: học; nghiên cứu 
Xeh: trò, đồ đệ; Anưk xeh: học trò, học sinh

Baic: học; đọc, tụng
Ginôr baic: nhà thông thái
Pô baic: phó Cả [thuộc giáo phẩm Cham Ahiêr]
Baic đom: thuộc lòng
Baic mưthram: học tập
Nao baic: đi học
Baic agal: đọc kinh
PA+baic: cho đọc; giảng dạy

Thram: tập
MƯ+thram: tập, luyện
PA+thram: cho tập, luyện

*
Gru pato xeh kanal: Thầy dạy trò nhớ
Mưgru akhar thram katih: Học chữ tập toán

GIẢI ĐÁP ĐỐ VUI
Câu tục ngữ: GANG DI GRU JIƠNG KRA JIƠNG HWA
Nghĩa đen:
Gang di: cãi lại; Gru: thầy; Jiơng: thành; Kra: khỉ; [Kra] hwa [hawa]: vượn.
Đưa ra “đố vui”, tôi gợi ý các bạn suy nghĩ theo hướng ngữ pháp, vậy mà chưa có ai đưa ra lời giải đáp.
Câu tiếng Việt thường mang ra làm điển hình [tiên tiến], là:
TRÂU CÀY KHÔNG ĐƯỢC THỊT
được hiểu theo 2 nghĩa chỉ qua cái dấu phẩy [,]:
- Trâu cày, không được [làm] thịt.
- Trâu cày không được, [thì làm] thịt.

Ở đây cũng vậy, tục ngữ: GANG DI GRU JIƠNG KRA JIƠNG HWA
Có thể hiểu theo 2 nghĩa:
- Gang di gru, jiơng kra jiơng hwa: [ai] Cãi lại thầy thì thành [loài] khỉ thành [loài] vượn
(Gang di được hiểu như là cưỡng lại lời thầy, là loại người đáng vứt đi). Đây là cách hiểu trong Từ điển Moussay.
- Gang di gru jiơng, kra jiơng hwa: [ai] Cãi lại thầy được [nổi], thì [loài] khỉ sẽ biến thành [loài] vượn. 
(Bậc thầy thì rất khó mà cãi lại, cãi nổi chỉ có nước khỉ thành vượn – nghĩa là không thể). Câu trên vẫn có thể hiểu như thế.
Một câu có 2 cách hiểu, vấn đề là cái DẤU PHẨY được đặt ở đâu.


PHUN KAYAU - CÂY CỐI

Phun: cây, thân; Phun kayau: cây cối
Kayau: gỗ, cây
Đôk: súc gỗ lớn
Agha: rễ; Agha tarôi: rễ chồi; Agha đông: rễ bàng
Gog: gốc
Tapang: gốc [sau khi bị chặt]
Dhan: cành; Wan: nhánh lớn; Dhan wan: cành nhánh; Cabbiêng: nhánh nhỏ
Katak: nhựa [cây]
Kađuh/ kalik: vỏ cây 
Athar: thịt lõi
Kathom: thịt ngoài của gỗ
Mưta kayau: mắt gỗ; Arak kayau: gân gỗ; Kayau athar: gỗ lõi; Kayau thao: gỗ xốp
Talog: súc gỗ
Papan: ván
Hajung: ngọn
Hala mưda: lá non; Hala taha: lá già; Hala thu: lá khô; Hala pah: lá khô [đã rụng]
Taduk: chồi
La-o: đọt
Bingu: bông
[A]boh: trái
Catai: trái non
Athar: hạt, hột
Bimông: chùm [trái, bông]
Mông: quầy
Tathi: nải
Bamog: quầy chót
Njuh: củi
Ranja: cành nhỏ khô; Ranja ranjau: cành nhỏ khô [nói chung]
Hadang: than [gỗ]

Pabam: ương
Pađeh: ương nở hàng loạt
Pala: trồng
Pakek: cấy
Tamuh: mọc
Rak: đâm. Rak dhan rak wan: đâm cành tẻ nhánh
Cak: nẩy, [mới] mọc 
Côh: nở [bông]
Chre dhan: tỉa cành
Koh/ tak kayau: đốn gỗ
Carah kayau: đẽo gỗ
Joh: bẻ [cành, nhánh, bông]
Nao kayau: đi [rừng chặt] gỗ

*
Phun: chính, gốc # hajung: lãi
Hadiup phun: vợ chính
Ia phun: nước cốt
Phun pajeh: nòi giống
Phunti: đầu tiên
Kayau: cây [số đếm]. Tha kayau khan bai: Một cây vải
 
*
Tuh ia pala phun: Tưới nước trồng cây
Luc [sre] phun luc [sre] dhan: Tận gốc tận ngọn (quá sai quả)
Paik bauh jwai kauh phun: 	Hái trái chớ chặt cây
Pajaih halei phun nan: Giống nào cây nấy
Ia hu haluw, kayuw hu agha: Nước có nguồn, cây có cội
Siam phun siam dhan: Tốt cây tốt cành

+
HARƠK: CỎ - NJAM: RAU

Harơk camcuk: cỏ có thể
Harơk kakhok: cỏ kựa
Harơk ralông: cỏ chạy bãi biển
Harơk jamo gao: cỏ đỏ đột ngột
Harơk abu: cỏ cháo
Harơk bbok rimong: cỏ mặt hổ
Harơk: cỏ; rác
Harơk girwak: cỏ cú
Harơk glam: cỏ tràm
Harơk kaloh: cỏ lác
Harơk karah: cỏ chỉ
Harơk karah mưriah: cỏ chỉ tía
Harơk ciêu: cỏ chiếu
Harơk ralang: cỏ tranh
Harơk phik: cỏ đắng
Harơk tei: cỏ ống
Harơk camcuk: cỏ may
Harơk kakhok: cỏ cựa gà
Harơk krưm: cỏ lá tre
Harơk ralông: cỏ chay bãi biển
Harơk tuk ciêt: cỏ  (?)
Harơk iku athau: cỏ đuôi chó
Harơk hang: cỏ (?)
Harơk lah le: cỏ long phụng
Harơk jai: cỏ mần trầu

Harơk harôm: cỏ rác
Buic harơk: nhổ cỏ
Garwah harơk: giẫy cỏ
Ngak harơk: làm cỏ
Ywak harơk: cắt cỏ
Pagrơk harơk: nhận nước cho cỏ chết
Boh harơk: hạt cỏ

NJAM: RAU
Njam paya: rau khổ qua
Njam lang: rau mồng tơi
Njam pakia: rau
Njam pôn: rau muống
Njam bilông: rau
Njam ginrong ariơng: rau càng cua
Njam phik: rau đắng
Njam phik tanưh: rau đắng đất
Njam phik ia: rau đắng nước
Njam blu: rau nhớt
Njam hang: cỏ bồng; rau lục bình
Njam gar bô: rau
Njam mưrah: rau
Njam bbat: rau bát
Njam harưm: rau lá tre
Njam pagok: một loại rau rừng
Njam pin: rau bợ
Njam bwa: lá môn
Njam par: rau súng
Njam pit: rau
Njam habei: cải bắp
Njam kayao: rau Cham dùng làm bột ngọt

Taduk ranung: đọt vừng
Taduk jiep: đọt dẹp
Taduk pa-ok: đọt xoài
Taduk caramai: đọt cùm ruột
Taduk amil: đọt me
Taduk bingu rung: đọt
Taduk njau: đọt da đá
Taduk biyên: đọt
Taduk plôi: đọt
Plang: sả
Rabung: măng tre
Boh kabri: một loại trái rừng dùng nấu canh bồi
Giem: rau ghém

*
MƯ+harơk: dơ, rác. Thang mưharơk: nhà bẩn, nhiều rác 
Harơk Kah: vùng cực bắc Champa
Harơk Kah Harơk Dhei: vùng cực bắc Champa
Kek harơk halar: Cắn cỏ chịu = Cắn rơm cắn cỏ
Harơk girwak jwak pô palei: Cỏ cú phủ già làng
Mong yau harơk: Coi như rác
Harơk mưda ia jangaih: Cỏ mượt nước trong = Gạo trắng nước trong
Njam di glai bbang ka – Njam di paga lôi bbang liwik: Rau trên rừng ăn trước/ Rau hàng rào dành lại dùng sau
Bôi njam hang, bôi njam phik: Tàn cỏ bồng, mạt rau đắng (Tai ương, hoạn nạn)


HỌC TIẾNG CHAM QUA THUẬT NGỮ BÓNG ĐÁ

Ngôn ngữ một dân tộc phát triển qua sinh hoạt thường nhật: cày cấy, trao đổi thư từ, học tập, hay sáng tạo văn học… và cả trong vô vàn trò chơi! Nhưng mấy chục năm qua, có mấy ai trong chúng ta dùng ngôn ngữ mẹ đẻ viết thư cho nhau chứ đừng nói chuyện viết văn, làm thơ bằng tiếng Cham? Chơi “tiến lên”, ta cứ nhè tiếng Việt mà hô. Trong cuộc nhậu hay bàn chuyện ngôn ngữ K, Kh, G… “đại sự” cũng vậy. Mặc dù Cham rất ý thức về bảo tồn ngôn ngữ dân tộc. Ví hai người ngồi với nhau, dẫu có mặt vài người dân tộc anh em khác, nhưng Cham rất khó xài ngôn ngữ không phải là mẹ đẻ, nó kì kì sao ấy! 
Câu hỏi đặt ra: tại sao tiếng Cham ngày càng lai tạp?
Làm biếng hay do thiếu từ? Tìm hiểu cho rốt ráo nguyên do là chuyện dài nhiều tập. Hôm nay chúng ta ngồi lại với nhau thử học tập nói ngôn ngữ mẹ đẻ; trước tiên qua thuật ngữ bóng đá. Chớ ỷ y chuyện dễ mà bỏ qua, bởi ngôn ngữ không gì hơn hình thành từ thói quen: nhiều người dùng mãi thành nếp mà thôi.
Trung tuần tháng 8-2007 vừa qua, Chakleng tổ chức Vô địch bóng đá (8 làng) và Đêm Văn nghệ. Ban tổ chức nhờ tôi soạn/dịch vốn từ vựng cần thiết để Cham nói harat Cham. Tôi mạn phép cung cấp cho bà con ta số vốn từ căn bản trong lãnh vực này. Vốn từ đã có trong ngôn ngữ hàng ngày, nhưng vì ít dùng nên ta quên đi. Ví dụ: parah tok (phạm lỗi bằng cách dùng mông ngáng đối phương), coh kwet (đá ngoặt bóng)... Bên cạnh có vài dụng ngữ mới ta chưa có. Tôi tạm chuyển dịch chúng ra tiếng Chăm tương ứng. 
Việc dịch thuật ngữ mới ra một ngôn ngữ là không thể tránh. Tiếng Việt thì không vấn đề gì: họ có cả kho từ vựng Hán –Việt để vay mượn, nếu quá khó; còn Cham thì tạm dịch vậy thôi, dù lực ta thật sự rất có hạn. Tạm – mai mốt sẽ có người khác hoặc thế hệ đi tới bổ sung, sửa chữa. Chứ đừng vội yêu cầu quá cao, quá chuẩn. Mà không dám vào cuộc. Karun!

Sân bóng: bblang coh bilong 	
Trái bóng, bóng: boh bilong, bban	
[đường] banh [bóng]: [jalan] bban	
Khung thành: “gôl”	
Sà ngang: catul	
Cột dọc: gang “gôl”	
Vòng cấm địa: canar pakaup	 
Áo: ao	
Số áo: angka ao	
Quần: tarapha	
Giày: takhok	
Vớ: harum takhok	
Cờ: dôk	
Cờ lưu niệm: dôk cek krung	

Bóng đá: coh bilong	
Đội bóng: puk bilong 	
Cầu thủ: ramư-in	
Thủ môn: khik “gôl”	 
Hậu vệ phải: dhag hanuk	
Hậu vệ trái: dhag iu	 
Trung vệ: dhag krưh	
Tiền vệ: jang anak	
Tiền đạo: balin anak 
Đội trưởng: ginôr puk	 
Huấn luyện viên: rapathram	
Cổ động viên: ra brei ia	
Trọng tài: rabican	
Trọng tài biên: rabican car	

Đá bóng: coh bban	
Chơi bóng: mư-in bban	
Sút: coh	
Sút mạnh: panưh	
Đánh đầu: tong akok	
Đánh gót: tong kađôl	
Đá bằng mu: coh mưng barong	
Đá bằng má ngoài: coh mưng mưpên lingiu	 
Đá bằng má trong: coh mưng mưpên dalam	 
Chuyền bóng: jôl bban	 
Chuyền ngoặt: coh kwet	 
Chuyền ngược: jwơl gaic	 
Chuyền nhẹ: thet, teh	 
Tâng bóng qua đầu: kađơh bilong tappa akok 
Lừa bóng: ba bban, nao bban	 
Đi bóng qua 3: nao bban tappa 3	 
cầu thủ đối phương: ramư-in puk ayut	 
Vô lê: volê	
Đơmi vôlê: volê tưh	 
Ngoặt banh: kwet	
Chặn banh: pakak bban 
Chặn đường bóng: pakak jalan bban	 
Tranh bóng: mưblah bban	 
Lập hàng rào: jang paga	
Bắt bóng trong chân: mưk bilong di takai	 
Ném biên: parah car	
Sút phạt: coh tamar 	
Ôm gọn bóng: kôr kiet bilong	
Đấm bóng (thủ môn): tong bban	

Tấn công: balin	
Phản công: gilaic balin	
Phản công nhanh: gilaic balin xamar	
Ghi bàn: mưgôl, bbang bban	 
[tiền tố MƯ (có, chưa đựng) + gôl = có bàn thắng]
Bàn thắng: mưgôl jai	 
Ghi ba bàn: bbang (mưgôl) klau boh	 

Phạm lỗi: gok tamar	 
Phạm lỗi phía sau: gok tamar mưng likuk	 
Phạt: tamar	
Phạt góc: tamar akiêng	
Phạt đền: tamar pênalti	
Phạt trực tiếp: tamar tapak	
Tay (không cố ý) rồi: tangin pajơ	 
Chơi tay: mư-in tangin	
Việt vị: wag	
[từ này rất hay, chưa có trong từ điển nào! nó diễn tả sự lỡ nhịp trong sự việc]
Bóng ra ngoài đường biên: bilong tappa car	
[phạm lỗi] Kê chân: đal takai	 
[phạm lỗi] lấn vai: jhel	
[phạm lỗi] kê mông: parah tok	
Níu áo: dung ao	
Ngáng chân: pađah takai	
Cao chân: glong takai	 
Đá luân lưu: pênalti yơng	

Cãi trọng tài: gang rabican	
Chuột rút: tablet boh patih	
Chấn thương: bathah	
Chấn thương nhẹ: bathah njôl	 

Vòng loại: yanơng lingiu	
[yơng: quay vòng (động từ), kết hợp với trung tố N = danh từ vòng]
Vòng bán kết: yanơng tưh	
Vòng chung kết: yanơng puic	
Thẻ: loh	
Thẻ vàng: loh kanhik	
Thẻ đỏ: loh bhông	 
Rút thẻ: thwak loh	
Phất cờ: wah dôk	

Thổi còi: yuk kadet	 
Vào cuộc [trận]: tamư binhôl	 
Hết hiệp một: puic tưh binhôl	
Rất đáng tiếc: biak damưn	 
Bóng đi như tên bắn: bilong par yau bbram	
Bóng đi cầu vồng: bilong jalan canro	
Vượt qua rồi: tapa pajơ	
Tốn sức: palai prưn	
Trận bóng: binhôl bban	
Nghỉ giữa hiệp: padei tưh binhôl	


AKOK - RITAK - HABEI: CỦ QUẢ; PHUN BBANG BOH: CÂY ĂN QUẢ

Habei: khoai; Habei bhông, Habei cwah: khoai lang; Habei plôm: khoai mì; Habei katrau: khoai rừng; Habei thumưk: khoai từ; Habei gok: khoai sọ; Habei tapung: khoai bột; Habei ralin: khoai sáp; Habei pang: củ tóc tiên; Habei blan: khoai lăng; Habei yo: khoai do rừng; Habei njam bua= khoai môn; Habei bala: khoai ngà; Habei parang: khoai tây; Habei hajai manuk: khoai môn; Habei xaya: khoai tím

Ritak: đậu; Ritak gai dwơh: đậu đũa; Ritak juk: đậu đen; Ritak eh takuh: đậu xanh; Ritak lo: đậu phộng; Ritak riêng: đậu đỏ; Ritak jong: đậu huyết; Ritak takê: đậu sừng; Ritak tangơy: đậu bắp
Rabai: đậu ván; Rabai hatai cim: đậu ván 

Rabung: măng; Rabung mưnhưk: măng có màu nhung ở đọt ăn ngon; Rabung mưta: măng ụ tre cụ rất to; Rabung krưm: măng tre; Rabung brao: măng lồ ô; Rabung la-a: măng là a; Rabung le: măng lê; Rabung par: măng cao; Rabung thu: măng khô; Rabung mưda: măng non; Rabung that: măng tươi

Amrek: ớt; Amrek kalu: tiêu; Amrek catai lingik: ớt hiểm; Amrek bok: ớt sừng trâu
Lathun: hành; Lathun tei: hành tây; Lasun kam: củ nén; Lasun patih: củ tỏi

Danin: củ nần
Toi: tỏi
Laya: gừng
Kanhik: nghệ
Lakuah: củ riềng
Ka-rôt: cà rốt
Gayên: mướp
Atôl: mướp đắng
Kadoh: bầu
Plôi: bí

Trong: cà; Trong khek: cà giòn; Trong ga-ang: cà dại; Trong klu pabe: cà dái dê; Trong padai: cà pháo; Trong đe: cà chua; Trong parêng: cà dĩa

*
Pala tangơi pek tangơi, pala rabai pek rabai: Trồng ngô thì bẻ ngô, trồng đậu thì hái đậu.
Boh trong mưthin ngưic: Cà giòn mắm nêm [khẩu vị ưa thích của Cham]
Kek lithun kek laya: Cắn hành cắn gừng [cắn răng chịu]


PHUN BBANG BOH: CÂY ĂN QUẢ

Boh kayau/ pađoh: trái cây nói chung
Amil: me; Amil eh kabao: me cứt trâu (trái to và dẹp); Amil eh mưyao: me cứt mèo (trái nhỏ)
Bimao: trâm
Cakao: sấu rừng
Caramai: chùm ruột
Dalim: lựu
Darang: nhãn
Ga-al: cóc
Hamia: khế
Hara: sung; Hara patau: sung trái nhỏ
Hatan: mằng tăng
Hanjau: da đá
Hanjo: dâu
Hanjôi, hanjôic (An Giang): 
Jamleh:
Kađiêup: mãng cầu; Kađiêup glai: mãng cầu rừng; Kađiêup parang: mãng cầu Xiêm
Katô: cò ke
Keo. amil ia [An Giang]: keo
Klu pabe: dấu chồn
Krôic: cam; Krôic bơn: cam; Krôic bung: bưởi; Krôic ek: chanh; Krôic glai: cam sành
Lahong: đu đủ
Likah: tên một loài trái rừng
Li-u: dừa; Li-u xiêm: dừa Xiêm
Lamut: mận
Mưdan: táo
Mưkia: thị
Mưthram: sầu riêng
Mưkhut: măng cụt
Panah: thơm, khốm
Panat: mít
Panưng: cau
Pa-ok: xoài
Patei: chuối; Patei jawa: chuối già; Patei kuh: chuối lá; Patei lak: chuối lửa; Patei mưh: chuối bà hương; Patei mưthar: chuối hột; Patei tabha mưnhưk: chuối lùn; Patei tabha: chuối bà thơm; Patei tathau bia: chuối ngự
Nung:
Plôm: trôm
Ralak lai: táo xe; Ralak lô:
Tamưkai: dưa hấu
Tamun: dưa leo; Tamun ia: dưa gang 
Tamun klan: dưa chuột
Ux/ Mưdrum (An Giang): ổi; Ux kabao: ổi to trái; Ux mưh: ổi nhỏ trái


PHUN GLAI, HAREK. CÂY RỪNG, GỖ...

Kayau: gỗ
Nao kayau: đi [lên rừng làm] gỗ; Koh kayau: chặt cây làm gỗ; Carah kayau: đẽo gỗ; Bbao kayau: bào gỗ
Cao galong/ Carêl pahong (AG): khoan lỗ
Phak galong: đục lỗ

Cơk: núi; Cơk car: núi non; Cơk dhug: hòn non bộ
Bbôn: đồi
Tabbôk: gò
Ram: rừng rậm; gò
Glai: rừng; Glai ram: rừng rậm; Glai klo: rừng rú
Ram binưn: rừng sâu
Rilông: ngàn, khoảng rừng thưa

Amil: me; Amil tei: me tây
Bar mưh: gáo vàng
Bơt: bồ đề
Camok: [làm lách]
Cang:
Dana:
Dayak: lim
Đe: đe
Gađak: cóc đá
Hadang: mun
Halam: trắc
Hatan: mằng tăng [thường làm rui]
Hatang: sầu đâu (cóc đắng?)
Ia harei: cây liễu đỏ
Idung pabui: mũi heo
Jamau: nâu
Jrai: cây tán rậm
Kacik: sến cát
Kacik kanhik: sến bột
Krek: lim xanh
Gahlau: trầm
Gahlau asar: trầm hương
Kalong: dầu lon
Gon: gòn
Gun: cườm thảo
Kagiêr: sao
Banuk: bồ đề
Hango: thông
Kaliwang: cổ thụ
Kamliêng: cam liêng
Kapah: căm xe
Kawar: tà van
Krưm: tre
Kuh: gụ; Kuh bhông: gõ méc, gõ hồng;Kuh juk: gõ mun; Kuh mariah: gõ đỏ; Kuh thang: cái giáp, đuôi mái nhà 
La-a: là-a
Lađo: lò đo [làm cán cuốc]
Lamưlan binai: trâm bầu cái; Lamưlan tano: trâm bầu đực
Njei: trắc
Njrao: lồ-ô
Nhao: nhầu rừng
Padam: gáo trắng
Plôm: trôm
Rơk darwak: chổi chít
So: so
Tagalao binai: bằng lăng cái; Tagalao tano: bằng lăng đực
Taghwơ: duối
Tamuk:
Tagan:
Tangi kabao: tai nghé
Yong: duối

Li-u ia: dừa nước
Hawei: mây
Harek inư hajan: dền dền; Harek jadal: nho rừng; Harek hang: dây máu hang; Harek yau: dây xanh; Harek prôic mưnuk: dây ruột gà; Harek brưng cam: dây gai; Harek dang kuh: dây mũ; Harek blung: dây bìm bìm; Harek kabal: hà thủ ô nam; Harek bilok: dây bo bo; Harek ramưk: san hô; Harek mưrok: dây cổ

*
Gỗ dùng làm xe trâu RIDEH KABAO
Boh: kawar, bbrư, kaning
Tum: kamliêng, trang
Kam: kapah
Ganiêup: trang
Ginang: garak, gađak, amil tei
Hagar: dana

*
Đik cơk đik car: [nói] trên núi trên rừng
Xa-ai đik adei bbang harơk ywa: Em trèo núi, em ăn cỏ cầm hơi
Cơk mưrong krong birak: Sơn hướng Nam, giang hướng Bắc
Kaplah cơk kawơk glai: Xó núi khuất rừng = Thâm sơn cùng cốc
Cơk glong ranong dalam: Núi cao lũng sâu
Đik cơk tablơk patau: Trèo non đổ đá = Lên thác xuống ghềnh
Tuh di ia, thaic di glai: Đổ xuống sông, đổ vào rừng = Nước lã ra sông
Kuh Li-an kek boh kuh: Lạnh cắn trái gõ


MƯNUH MƯNƯNG DÁNG ĐIỆU, TÍNH TÌNH

Mưnuh: điệu; Mưnuh mưnưng: bộ tịch
Ngak mưnuh: làm bộ
Biniai: điệu bộ; Biđi biniai: cử chỉ; Ngak biđi biniai: làm bộ làm tịch
Thek: dáng; Thek thok: dáng điệu; Ngak mưthek: làm dáng; Ngak mư-ia: làm õng ẹo

Paprong rup: làm cao; Papôk rup: làm cao, tự cao; Pa-aneh drei: khiêm tốn

Hia: khóc; Cok: khóc than; Hia cok: khóc lóc
Thwak yawa: thờ dài
Ginong: hờn
Hanoh: hờn
Jhak hatai: ghen tị
Cơk karơk: phách lối
Paja pa-ông: miệt thị
Pajhak: sỉ nhục
Pamưlau: làm xấu mặt
Krak bai: tính thù vặt
Kaceg kacog: vặt vãnh
Cabbroh: cọc cằn

Li-an: lành; Li-i li-an: hiền lành
Xanag: dữ; Xanag harơh: hung dữ
Harơh: dữ
Harơh harang: hỗn láo
Iak: lành
Camưkoh: nóng tính
Ghung ghwa: nóng ảy 
Lamưn: hiền; Lamưn lameh: hiền từ, hiền hậu
Gađi gađang: chững chạc
Takik đôm: ít nói; Takik takam: ít nói; Rilô đôm: lắm lời
Xap palap: to tiếng
Đoh đit: chần chừ.
Jroh jam: cằn nhằn
Bbrek bbraic: bầy hầy
Hatai tian: dũng cảm; ương ướng
Khang akok: cứng đầu
Kadran: liều lĩnh
Dran: dũng cảm đến liều lĩnh
Xag: ác
Aic hatai: nản lòng; Duh hatai: thất vọng
Ka-uk: lo âu 
Padrưh: quá quắt
Banhưk bbok: lì lợm
Ligeh mata: vừa mắt
Khim khiah: nhí nhảnh
Jhak mưrah: [ngủ] xấu tính
War drei: hay quên
Kak kan: khó tính
Wak wal: khó nết
Ragơh mưta: gợi lòng tham
Prong hatai: to gan
Xagtrei: gan lì
Prong akok: nhát
Caoci: bực bội
Langok: tròng tréo
Trak tian: nặng lòng
Trak rup: lề lề
Linưng hatai: thoải mái
Ghơh bbôn: dễ chịu
Dhi dhao: nhu mì 
Linjut: dịu dàng
Manix: ngọt ngào 
Jhak garih: khẳn tính 
Liman ganat: yếu vía
Khang ganat: cứng vía

*
We wang katang kate: quanh quéo
Kak kan wak wal: khó tính khó nết
Jhak hatai pađiak mưta: Xấu tâm nóng mắt = ghen tị
Ngak mưthek klek bbang: Làm cao [đi ngả sau] ăn vụng


AO KHAN Y PHỤC

Ao likei: áo nam; Ao kamei: áo nữ; Ao dhai: áo dài; Ao tha bong: áo may không vải nối; Ao dwa bong: áo may có miếng vải nối; Ao bak kwang: áo vá quàng 3 màu; Ao lah: áo cổ giữa; Ao lwak: áo dài khoét cổ
Ao bingu: áo bông; Ao padrip: áo tơi, áo mưa; Ao hajan: áo mưa
Ao xit, dalam: áo nhỏ
Takôi ao: cổ áo; Takôi thek hala: cổ lá trầu; Takôi wil: cổ tròn
Tangin ao: tay áo; Kanôi ao: tà áo; Bira ao: vai áo
Tarapha: quần; Tarapha atah: quần dài; Tarapha kut: quần đùi

Ao atau: áo thờ; Ao cam: áo lễ bà Pajau; Ao rata: vương y mặc cho tượng thần; áo bào; Ao tikwơk: áo Pô Adhya; Ao patri: áo thần nữ; Ao patra: áo thần nam; Ao xah: áo lễ; Ao yôr: áo trắng; Ao klam: áo màu
Ao kok: Áo trắng [chức sắc tôn giáo]; Ao juk: Áo đen [ngoài chức sắc tôn giáo]

Aban: váy màu
Khan: váy; Khan plah: váy xếp; Khan lùng tung: váy dây thun 
Khan tal kađôl takai: váy đến gót chân; Khan tal mưta takai: váy chấm gót chân; Khan tal boh patih: váy ngang bắp chân
Jih khan: viền váy, phần dưới cùng của váy

Kacing: nút
Khan njram: khăn tắm; Khan mưtham: khăn quàng
Xiêup: khăn
Tanrak: khăn lau
Kathaup: khăn che, đậy
Talei ka-ing: dây lưng; Talei tabak: dây lưng, nịt
Brui tangi: tua tai
Ganrang: vòng mão
Kadop: khố
Balot: khăn đóng
Kalik jwak: dép
Takhok: giày
Harum: vớ
Carmil: kính, gương [đeo]
Krơh: gương, kiếng [soi]
Karah: nhẫn; Karah mưta: nhẫn hột
Nhuk: xâu chuỗi
Kong: còng
Wadang: hoa tai
Talimô: mũ
Đôn: nón
Carang, gai thu (Pabblap Birau): trâm

Cuk: mặc [áo, quần]; Cuk angui: ăn mặc; Angui bbang: ăn mặc
Bbek: mặc [váy]
Gabbak: vắt
Thrah: vắt ra phía sau
Ikak: buộc [khăn]
Thrôic khan: vén váy
Thu-man khan: vén và quấn váy
Ba-un: quấn tròn khăn trên đầu
Plah kadop: đóng khố
Lơh khan: cởi váy
Kathan tarapha: vén quần
Thwak: cởi [váy, áo]
Lơh mưlun: cởi truồng
Lôi drei thoh: cởi trần
Laup: xếp
Jhik: may
Bal: vá
Haboh: giặt
Papah: giặt
Cuk [ao] palaic: mặc [áo] ngược
Cuk [ao] pablơk: mặc [áo] trái
[Jwak] gah limo gah kabao: [Mang dép] bên bò bên trâu.


JIH DALAH THỔ CẨM

Jih dalah, aban khan: thổ cẩm
Khan bai: vải; Khan bai khan bung: vải vóc (nói chung)
Pateh: lụa; Pateh li-au: tơ lụa
Pabwak: tơ
Jih: gấu kết vào váy áo
Dalah: ren bông 
Aban: chăn, xà-rông; Aban tuk: chăn bông; Aban goh: chăn trơn
Khan: váy
Mưnhim liwei: dệt (nói chung)
Jik wic: may thêu

DANƯNG ¬- NGAK DỤNG CỤ DỆT – THAO TÁC
Danưng mưnhim ban khan: khung dệt dạng tấm
Danưng mưnhim jih dalah: khung dệt dạng dải
Wak ywơk kapah: giá tách hạt
Ganuk pateg: cung bật bông
Wak mưk kabwak: xa quấn tơ
Sia liwei: xa bắt chỉ; Sia tro: xa đánh ống
Haniêl linguh: giá mắc sợi
Danok pacako: khung xỏ go
Catul: đòn dài khung Jih dalah
Boh karang: các hòn đá nhỏ dùng căng go
Atheh ala: "ngựa" dưới
Atheh ngok: "ngựa" trên
Prưg: dao dệt
Đing: ống tre quay sợi
Hanro: thanh tre ngắn cuộn sợi để dệt
Halwak: ống tre giữ hanro

Không: đòn dài khung Aban khan
Boh kađuh: yên lót
Talei ka-ing: dây giăng yên lót
Bbar bingu: dụng cụ bắt bông
Bbar cako: dụng cụ bắt go 
Tapang: kim [bằng thanh cây nhỏ] để chỉnh mặt vải
Gai wic: cây mắc chỉ thêu; Gai grôi: bàn chải
Siêm ralin: vải sáp [cho trơn cho dao dệt]

Tadak mưhlei: bắn bông
Anưk mưhlei: con bông 
Mrai: sợi, chỉ
Cako: go
Kapah: [cây] bông vải
Wic: thêu
Jwak mrai: trộn và đạp lọn sợi với cơm, cháo; Lan mrai: lọn sợi; Haboh mrai: giập [lọn] sợi; Babu mrai: phơi ]lọn] sợi; Trah mrai: chải [lọn] sợi cho đều
Nhom: nhuộm
Tro: quay [sợi]
Tro tanro: quay sợi vào hanro
Mưk jei: tìm đầu sợi
Linguh: mắc cuộn sợi dọc 
Nuh papan: cuộn sợi mắc xong
Ywak dalah: quấn cuộn sợi vào thanh gỗ chuẩn bị đưa vào khung dệt
Tuh: trải cuộn sợi bắt đầu dệt
Mưnhim: dệt
Tơk: thao tác của thợ phụ bắt go khi nuh có hoa văn nhiều go
Pôk boh bingu: lên hoa văn
Pathik: kết thúc một cuộn sợi dệt

BINGU HOA VĂN
Jalan ridêh: đường xe
[Bingu...]
Tamun: bông mặt võng
Cam birau: bông Cham mới
Tuk hôp: hình hoa văn trên hộp
Tuk pateh: hình hoa văn lụa
Tuk kamang: hạt nổ
Tuk kapit: một loại hoa văn
Tam-un: cây (?)
Jal: mắt lưới
Kacak: thằn lằn
Garwak: mỏ neo
Takai athau: chân chó
Inư girai: hình rồng
Makara: hình maraka
Arut: phụng 
Garut: chim thần
Hang: chim trão 
Amrak: công
Biyôn: tên một loại hoa văn
Hêt: tên một loại hoa văn
Bamưg: tên một loại hoa văn
Harek: dây rừng
Pluh klau cako: 13 go
Tajuh cako: 7 go


IA - NƯỚC

IA có 3 nghĩa:
1. IA: NƯỚC; CHẤT DỊCH
Lithei ia: cơm nước
 
2. IA: [ĐẤT] NƯỚC 
Ia tanưh: đất nước
Ia njuh: nước non; nước và củi [trong bếp núc]

3. Từ dùng kết hợp để đặt tên làng, vùng đất...

*
Ia ating: nước âm hộ
Ia bah: nước quét
Ia bbak: nước mặn
Ia bbang takai: nước ăn chân
Ia bingu: nước hoa
Ia bingun: nước giếng
Ia blang: nước dâng
Ia bu: nước cháo
Ia cau: nước chậu [rửa chén]
Ia ce: trà
Ia croh: nước suối
Ia cwak: nước nhì
Ia dalam: nước sâu
Ia danao: nước vũng
Ia dang: nước đọng
Ia đao: nước ấm
Ia darah patih: bạch đái
Ia darah: nước đàn bà có tháng
Ia daup: nước ngập
Ia đôic: nước chảy
Ia gahag: nước khạc nhổ
Ia gihlau: nước trầm hương
Ia habai: canh
Ia hacih: nước sạch
Ia hajan: nước mưa 
Ia hakoh: nước cạn
Ia haluh: nước lỗ mội
Ia har: nước nóng do trời nắng
Ia haup: mồ hôi
Ia hiêng: mật trái cây
Ia idung: nước mũi
Ia jangeh: nước trong 
Ia janrau: nước thịt thỏ
Ia janưk: nước xác
Ia jawing: nước xoáy
Ia ju: nước sôi
Ia kacôic: nước ống nhổ
Ia kakôr bar: sương mù
Ia kakôr: sương
Ia klai: tinh dịch
Ia klwa: bỏng nước
Ia krôic: nước chanh
Ia krong: nước sông
Ia li-an: nước lạnh
Ia lingik: nước trờ
Ia lingiu: nước ngoài
Ia li-u: nước dừa
Ia lug: nước ao tù
Ia mu: nước cát lồi
Ia mưbrah: nước có màu nước vo gạo
Ia mưgei: nước có rợn
Ia mư-ik: nước tiểu
Ia mưnhum: nước uống
Ia mưrag: nước dơ
Ia mưta: nước mắt
Ia mưtham, ia thoh: canh chua
Ia mưthin: nước mắm
Ia ndam: “cây” nha đam
Ia njar: nước mạch
Ia pabah: nước miếng
Ia pađiak: nước nóng
Ia patau: nước đá
Ia phun: nước cốt
Ia prong: nước lớn 
Ia ralông: nước [trên] ngàn
Ia ranang: nước lèo [vật hai chân]
Ia ranu: nước rửa chén
Ia re: nước xuống
Ia ribong: nước mương
Ia rô: nước cặn 
Ia taba: nước lạt
Ia tabau: nước mía
Ia tagôk: nước lên 
Ia taka: dấm
Ia tamuh: nước mọc
Ia tangoh: mủ tai
Ia tanjoh: nước nhỏ giọt 
Ia tanưh: nước “từ” đất
Ia tanưk: nước nấu
Ia tanut: nước lèo [vật bốn chân]
Ia tathau: sữa
Ia tathik: nước biển
Ia thơk: nước trôi
Ia thrai: dịch sau sinh con
Ia thraic: nước lâm ba
Ia throk: nước xuống
Ia thu: nước khô
Ia thu-un: nước dương mô
Ia trun: nước xuống
Ia wik: nước đục
Ia xaradang: nước đường
Ia xari: tinh trùng
Ia xwa ia lic: nước lũ [nói chung]
Ia xwa: nước lũ
Ia yamưn: nước ngọt
Jih ia: mí nước

*
Ia harei: mặt trời; Ia bilan: mặt trăng
Ia bbok: vẻ mặt
Ia puh ranja: chổi chà; Ia puh thar: chổi 
Padai ia: lúa nước

*
Mư+ia = mư-ia: nhão; Ngak mư-ia: nhõng nhẹo
Đôm hacih ia: Nói sạch nước, sành sõi
Brei ia: cổ vũ
Ia bblung: đuối nước
Jru ia: thuốc nước
Klu ia: dái nước (bệnh)
Njug ia: lặn nước
Atau ia: maya 
Dalah ia: mặt nước
Halau ia: nguồn nước
Amưh siam ia: vàng mười
Atheh đôic ia dara: ngựa chạy nước kiệu

TÊN LÀNH CÓ IA
Ia Binguk: làng Nghĩa Lập, Ninh Thuận 
Ia Li-u: làng Phước Tường
Ia Cak: làng La Chữ
Ia Kiak: làng Bàu Gạch
Ia Bbak: làng Từ Thiện
Ia Rak: làng Lồ Ô, Cát Gia
Ia Ru: làng Ninh Hòa
Ia Trang: Nha Trang
Ia Bơ: làng Nha Bớ
Ia Seh: làng Nha Xế
Ia Hwa: làng Nha Hoa
Ia Kabơ: làng Cà Bơ
Ia Kak: làng Suối Đá
Ia Kok: làng Gia Độ
Ia Mưlan: tên vùng đất
Ia Kalang: tên vùng đất
Ia Kati: tên vùng đất
Ia Mưđen: tên vùng đất
Ia Li-ôi: tên vùng đất
Ia Mưmih: làng Minh Mị, Bình Thuận
Ia Bblang: làng Trang Hòa
Ia Hlak: làng Bến Đò
Ia Xara: làng Nước Muối


*
Bbang ia haup ia dal: Ăn mồ hôi mồ hám (Ăn bám) 
Mưtai di ia cau: Chết đuối nước chậu= Chết đuối đọi đèn
Ia mưtưh ia tabblag: Nước lưng thùng thì thường sóng sánh = Thùng rỗng kêu to
Ia bblung dung gaup: Chết đuối níu nhau (chết chùm)
Ia idung ala, ia mưta ngok: Nước mũi phía dưới, nước mắt bên trên 	= Nước mắt dài, nước mắt ngắn
Ia daup idung: Nước ngập lỗ mũi = Nước đến chân (mới nhảy)
Ia mưta biya: Nước mắt cá sấu
Ia puh bah: Chổi chà quét (bỏ) (Tiếng chửi)
Đôm thu ia pabah: Nói khô nước miếng = Nói rã họng
Patuh ia haup, daup ia drei: Đổ mồ hôi, tràn mồ hám = Đổ mồ hôi, sôi nước mắt
Akok Ia Ru, iku Ia Trang: Đầu Ninh Hòa, đuôi Nha Trang [xe lửa]
Jag glang di athar mưta/ gila glang di ia bbok: Khôn thì lộ nơi ánh mắt/ dại thì bày ra nét mặt
Ia pabah drei taprah njaup drei: Nước miếng mình lại văng trúng mình = Ác lai ác báo
Ia phun ô bbak, ia cwak thibar yamưn: Nước cốt không ngon, nước ngọn làm sao cho ngọt
Ia tanut palei Padra, ia bai njam bwa palei Hamu Tanran: Nước canh gà Như Ngọc, nước canh rau môn Hữu Đức
Ia cơk ia car: nước núi nước non
Mưnhum ia yau lôn darôi: Uống nước như nuốt gai
Njuk ia dwah jang ô bbôh: lặn nước tìm cũng không thấy (hiếm).


ATHUR BHIÊP THÚ VẬT & ĐẶC TRƯNG

Kabao: trâu; Kabao glai: trâu rừng
Kabei: trâu rừng
Takê: sừng
Waic: nghé ngọ [trâu]
Limo: bò; Limo glai: bò rừng
Kruk: bò rừng
Limo kapil: bò đen, bò thần
Li-ôi: [bó, trâu] nghé
Binuh: báng
Ramưh: tê giác
Bathan: sừng tê giác

Kapux: con báo
Njrwah: hươu
Rimong: cọp, hổ; Rimong piak: một loài hổ
Jamngu: báo gấm
Jagha: beo
Cagau: gấu
Greng: nanh
Kakau: móng
Gamram: gầm
Pah: [cọp] vồ
Inưgirai: rồng
Atheh: ngựa; Atheh barak: bạch mã
Pabe: dê; Pabe glai: dê rừng
Kra: khỉ; Kra dhơn: vượn; Kra hawa: vượn người; Kra le: con cù lần
Kôn: đười ươi
Athau: chó; Athau thing: chó sói
Groh: sủa [chó]
Lau: tru [chó]
Thu-uk: hú
Kamrao: rên
Athau bilan pak: chó tháng Tư
Keh: sơn dương

Pabui: heo, lợn; Pabui glai: lợn rừng
Thing: sư tử
Limưn: voi; Limưn kok: voi trắng; Trom: vòi [voi]; Bila: ngà; Jwak: [voi] giày; Muh: nanh [voi cái]; Wong: bành [voi]; Jahon limưn: nài voi 
Hatiêr: voi rống
Ritha: nai
Pep: tác [nai]
Njrwah: đỏ
Bhai: rái cá
Pabo: lừa
Unta: lạc đà

Takuh: chuột; Takuh thang: chuột nhà; Takuh glai: chuột đồng; Takuh tôi: chuột nhắt; Takuh cit: chuột chù
Tagei takuh: răng cửa
Cakôi: con cheo (chuột nhỏ)
Kathur: nhím
Tapai: thỏ; Tapai bok: thỏ lớn; Tapai angin: thỏ [gió] nhỏ
Ula: rắn; Ula parawak: rắn hổ mang; Ula talabôm: rắn lục; Ula talabôm apui: rắn lục lửa; Ula jalaba: rắn ?; Ula pui: sán lãi; Ula klan: rắn giun; Ula inưgirai: rắn hổ đất; Ula bbat: rắn xanh; Ula long: loại rắn ?
Ula bih: rắn độc; Ula coh: rắn mổ
Mưyao: mèo
Prok: sóc
Mưthuh: cáo
Mưja: chồn hương; Mưja lithung: loại chồn nhiều màu; Mưja bingu: chồn bông; Mưja yong: chồn xám
Binhôr: con tê tê, trúc
Anu: con lúi cúi
Keh: linh dương 

*
Athau bilan pak: chó tháng Tư
Mưthuh đwơc nau, mưja đwơc mai: Cáo chạy đi, chồn chạy lại

+
LOÀI CÓ CÁNH

Mưnuk: gà 
Mưnuk glai: gà rừng
Manuk tan: gà rừng
Mưnuk ri: gà ri
Mưnuk tei: gà lôi
Mưnuk ak: gà đen
Mưnuk mrai: gà nhiều màu
Mưnuk mưrah: gà đỏ
Mưnuk kran: gà đá [gà mái]
Mưnuk mưtram: gà đá [gà cồ]
Mưnuk habau: gà màu tro
Mưnuk kok: gà trắng
Mưnuk inư: gà mái
Anưk ciêup: gà con
Kadut: phao câu
Jamưng: cựa
Katag: cục tác [gà mái]
Kahjog: gáy [gà cồ]

Ada: vịt; Ada xiêm: vị xiêm; Ada ia: vịt trời
Ara: le le
Langưn: ngỗng; Langưn lingik: thiên nga

Cim: chim
Cim barim: chim chóc
Cim ngik: chim sẻ
Cim wôk: cuốc cuôc
Cim tum: gà nước
Cim ala: chiền chiển (sơn ca)
Cim hia: vịt nước
Cim wak: chim cút
Cim coh krong: gõ kiến
Ciim kalimưng: chim én
Cim bôm: cú muỗi
Cim net ia: chim nắc nước
Cim coh ritong: chim bói cá
Cim padai: chim sâu
Cim net ia: chim mỏ nháy
Cim mưtalo: chim bói cá
Cim cak cak: chim xanh
Cim katrau ak: chim khách
Cim hiag: cú lợn
Cim wôk: gà nước
Cim mơyao: cú mèo
Cim bbat: chim sâu
Cim cacat: chim bói cá
Cim cagôr bbet: chim rẻ quạt
Cim cawei: chim khách (hỷ thước)
Cim cawei ak: chim khách màu đen
Cim hanwa: chim trau trảu
Cim balakang: Chim cào cát (họ hồng hoàng)
Cim balanho: chim thần cốt (họ bồ nông)
Cim barahak: chim biển
Cim catôi: chim mồi
Cim kalin cin: chim ríu rít
Thiaup: cánh
Cabbôic: mỏ
Mưnhi: kêu, hót
Cim dhul: dơi
Cim hang: con trão
Katrau: bồ câu
Katrau bok: bồ câu loại to
Katrau glai: bồ câu rừng
Katrau babôl: bồ câu gù
Karao boh: cà kiểng (cưỡng)
Katrau pui: chim ngói
Katrau ia: cu đất
Cawei ak: chim khách
Carao catei: sáo đầu rìu

Ak: quạ
Galawơng: sếu
Jhơng: vạc
Kok: cò
Carao: chim chơ rao
Pabuk: bìm bịp
Grơk: kên kên; Grơk patao lo: kên kên
Cari: chim nắc nước
Baratôt: ruồng cốt
Taowao: tu hú
Dawet: tet te
Cagôr: con trĩ
Amrak: công
Biyên: điểu
Tiong: nhồng
Mưmang: gà tây 
Mrai: hạc
Kalang: chim ưng
Bhiw: diều hâu
Jalo: két
Jata: một loài vẹt

Padong: Đà điểu

*
Cim di glai: Chim trong rừng = Cá bể chim trời
Cim baratôt, pagê đam di bôt, klam đam di jrai: Chim ruồng cốt, sáng đậu bồ đề, tối đậu cành đa (Vô tư)

+
LOÀI DƯỚI NƯỚC

Ikan: cá
Ikan ia taba: cá nước ngọt; Ikan patih: cá chép; Ikan cadu: cá ngựa; Ikan krwak: cá rô; Ikan cakleg: cá lóc; Ikan cakleo: cá lóc nhỏ; Anưk cawah: cá lóc con; Ikan kan: cá trê; Ikan hlang: cá lăng; Ikan gamaora: cá chốt; Ikan kađah tadoh: cá thát lát; Ikan luk: cá trôi; Ikan klwa: cá chạch; Ikan blung: cá lạt; Ikan côic: cá đối; Ikan janing krak: cá nhét; Ikan gining ak: cá chép đen; Ikan bei: cá bóng; Ikan trei: cá khoai; Ikan kađah tadoh: cá rô phi đen; Ikan karok: cá...; Ikan đwah: cá ngựa; Ikan mưk: cá chép đỏ mang
Ratong: cá lòng tong; Ratong bar: cá lòng tong; Ratong đao: cá lòng tong

IKAN IA TATHIK: cá biển
Ikan darei: cá thu; Ikan kun: cá mòi; Ikan ya: cá ngừ; Ikan ya takuh: cá chù; Ikan gang: cá liệt; Ikan ganbao: cá đuối; Ikan tamrak: cá mai; Ikan canhưk: cá rựa; Ikan tao: cá hố; Ikan lmưn: cá ông; Ikan grong: cá hồng; Ikan ngưic: cá cơm; Ikan klig: cá trích; Ikan cwah: cá nhám
Hadang: tôm
Lanung: lươn
Jing: cá chình
Acung: ngao
Abao: ốc; Abao balut: ốc; Abao darang: ốc bươu

Amro: sò
Bbrưng: hến
Lanung: lươn
Kiêup: ếch
Kap: cóc
Ing ong: ễnh ương
Kara: rùa
Barong kra: mai rùa

Baya: cá sấu
Ariơng: cua; Ariơng bak: rạm; Ariơng athik: cua biển; Ariơng mat: cua lột; Ariơng patau: cua đá; Ariơng hamu: cua đồng; Abao brah: ốc gạo; Abao bhut: ốc ma
Hadang: tôm; Hadang rak: tép; Hadang pong: tôm hùm; Hadang gawang: tôm kẹt
Jaltak: mực

Thaic: tát [cá] 
Wah: câu [cá]
Thrah jal: lưới [cá]
Lek nhôl: thả lưới [cá]
Jhok: vớt [cá]
Klaup wah: cắm câu
Rau: bắt cá bằng rổ
Buh janram: bỏ chà dồn cá

Bhau: vi
Kakah: vảy
Bbang ia: đớp nước [cá] 
Cabboh ia: đớp nước [cá]
Tadak ia: quậy nước [cá]
Wah jiang: câu giăng; Wah klaup: câu cắm; Wah đoh: câu giật
Sia: xa
Paset: đăng nhảy
Jrep: dẹp
Jro: một loại dẹp 
Apung: dùng
Sok: một loại dẹp
Jal: lưới [cá]
Nhôl: thả lưới [cá]
Janhok: dụng cụ xúc cá
Ada: dụng cụ đựng cá [hình con vịt]

Ajung: bẫy [chim]
Janram: bẫy [cọp]
Patang: lưới [thỏ]
Gê: cạm, bẫy [chuột]
Cakô: bẫy [chim]

*
Padai siam lô ikan: Lúa tốt nhiều cá


GOK GLAH PANGIN JALUK NỒI TRÃ CHÉN BÁT & ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ

Blu: lu
Buk: hũ đội nước
Glah: trã
Gok: nồi; Gok gôm: nồi gốm; Gok kang: nồi đồng; Gok kang: nồi đồng; Gok kur: nồi tròn; Gok lai: nồi bung; Gok lan: nồi đất; Gok om: nổi nhí; Gok prong: nồi lớn; Gok xit: nồi nhỏ
Jơk prong: vò lớn; Jơk xit: vò nhỏ
Khang: khương
Kleg: trách
Mơng: khương to
Pakwang: cái chum
Palah: chảo lớn
Pôt dam: khương nhỡ
Tok: gáo

Pangin: chén; Pangin jaluk: chén bát; Pangin mưthik: chén kiểu; Pangin bingu rak: chén sành
Jaluk: tô; Jaluk takai limưn: tô chân tượng; Jaluk bbit: tô kiểu; Jaluk bingu rak: tô sành
Xalao: mâm
Caneh gam lithei: lồng bàn
Linha: gióng (dụng cụ treo đồ)
Krơ: cối
Gai thok: chày; Gai tacoh: thớt; Gai dwơh: đũa; Gai bbêp: đũa bếp
Bai pangin jaluk: giỏ đựng chén bát
Wak: vá, muôi
Thanôi: muỗng
Cawan: chung
Patig: ấm [trà]
Jam: dĩa to
Parêng: dĩa nhỏ 
Kadi: ấm [nấu nước]
Cakran: lò lửa
Kalok: lọ, chai
Uk: vò lớn
Yang: vò nhỏ
Mo: gàu

*
Hia đơ gok đơ glah: Khóc bằng nòi bằng trã
Yau jaluk a bak: Như bát nước đầy


THANG DANOK NHÀ CỬA

Wang paga: vòng rào một gia đình
Tapang paga: trụ rào [nhà cửa]
Kong paga: thanh rào
Paga dang: rào đứng; Paga jwak: rào ngang; Paga kađah: rào chắn 
Bbang jang: cửa ngõ
Thang: nhà;Thang yơ: nhà chính dành làm lễ tục; Thang mưyau, hay Thang halam: nhà kế tiếp Thang yơ hướng nam; Thang gan: nhà ngang; Thang tông, hay Thang tôi: nhà đối diện với Thang yơ dành cho khách; Thang ging: nhà bếp; Thang tông: nhà kho thóc
Thang thôr: nhà mồ [Cham Ahiêr]; Thang Mưgik: nhà “chùa” Bà-ni; Thang dhar: nhà “chùa” Bà-ni
Thang baic: nhà trường; Thang baic xit: trường tiểu học; Thang baic tưh: trường trung học; Thang baic prong: trường đại học
Thang lang kar: nhà nguyện
Thang kiak: nhà ngói; Thang gak: nhà tranh; Thang tôn: nhà tôn
[Boh] Bbang: cửa
Bbang kathô: cửa sổ
Caic: hiên

Padang thang: dựng nhà; Pabak thang: vào nhà mới; Likuk thang: phần sau nhà; Anak thang: phần trước nhà
Bblang: sân
Tanang: máng
Takai tanrah: mái hiên
Tagalang: bộ phận trên phần sau ngôi nhà 4 mái 
Pabung: mái, nóc
Pathah thang: cháy nhà

Aduk: phòng; Aduk đih: phòng ngủ; Aduk mug: phòng trong 

Dok+N = Danok: nơi ở
Thang danok: nhà cửa
Dai twan: chòi
Tông: chòi cao

* TỪ KẾT HỢP
Thang mưnhưk: cọc đèn; Thang mư-ik: bọng đái; Thang hajan: mùa mây; Thang trôi: chân đèn chai; Thang danuh: nhà tù 
Ai thang: anh/ chị vợ/ chồng; Adei thang: em vợ/ chồng 

NGHĨA KHÁC
Thang: nhà, gia đình
Mai thang: Về nhà
Atah di thang: Xa gia đình, xa nhà

*
Tapang paga ala thang: Trụ rào nền nhà [nhà cửa nói chung]
Thang đih anih padei: Nhà ngủ nơi nghỉ 
Thang tek paga tayah: Nhà rách rào nát.
Thang thei thei dok, danok thei thei đih: Nhà ai nấy ở, chỗ ai nấy ngủ.
Thang thei thei thau: Nhà ai nấy biết = Đèn nhà ai nấy tỏ.


TANƯK BAI – BBANG HWAK NẤU NƯỚNG ĂN UỐNG

Tanưk: nấu [cơm]
Bai: nấu canh
Tuk: luộc; Tuk mưtham: nấu canh chua
Am: nướng
Uh: lùi
Ahu: thui
Pađiak: đun
Pađao: làm cho ấm
Kahung: chưng cách thủy
Hana: kho
Pađam xara: muối
Tawar: nếm thử
Lai: nêm 
Liah: nếm
Cum: ngửi mùi
Njruk: nhúng
Riak: sắc, hầm
Ju: sôi
Tuh: đổ [bánh]
Paghang: hơ
Trek: cắt
Ciak: xắt
Siêm: chèn
Rawai: khuấy
Thrau: trộn
Poh: đánh
Angah: thêm 
Lok: lột
Jhok: múc
Lik: cuốn
Grik: nạo, nghiền
Haling: rót, sang qua
Tuh: rót ra
Capet: nhào, trộn
Riak đôic ia: nấu chảy

Thik: giết, mổ
Ngak rilo: làm thịt; Ngak ikan: làm cá; Ngak tung: làm lòng; Ngak eh: lấy phân bỏ; Ngak kakah: làm vẩy
Reh: mổ
Rao: rửa
Tacoh: chặt, băm
Hak: xé
Thiêl: thái, lạng
Jan: giập
Blah: bổ

Bbang: ăn; Bbang abu: ăn cháo; Bbang hwak: ăn uống; Bbang mưnhum: ăn uống
Hwak: ăn cơm
Huic: húp
Jrau: chan
Mok: lũm
Kiêl: gặm
Kek: cắn
Mưmưh: nhai
Lôn: nuốt
Liah: nếm, liếm
Mưnhum og og: uống ừng ực
Katiup: gặm từng tí

Bbang mok: ăn to [miếng]; Prong bbang: tham ăn; Siam bbang: ăn tốt; Bbang kiêm: ăn nhín; Bbang ưn: ăn tiết kiệm

Toh lithei: xới cơm
Thôr lithei: rã cơm
Cabbơh lithei: bới cơm 
War hwak: bữa ăn
Bbang panal: ăn lót lòng
Hwak krưh pađiak: bữa ăn trưa
Hwak biêr harei: bữa ăn trưa
Payak tôi: đãi khách

*
Tha war tanưk, tha war pabu: Một bữa nấu cơm, một bữa nấu cháo = Bữa cơm, bữa cháo
Prong bbang prong hawk: Ham ăn ham uống
Twai atah payak lisei, twai dalam palei payak ia
Twai gila payak alak, twai jak payak bauh panwơc.
Khách ở xa thì đãi cơm, khách trong thôn thì đãi nước
Khách khờ thì đãi rượu, khách trí (khôn) thì đãi lời (chữ, sách)
Hwak thong amek ô trei
Hwak thong kamei lok drei lok jan
Ăn cơm với mẹ chẳng no
Ăn cơm với vợ thì ăn thả cửa.

+
KAYA BBANG & MƯNHUM CÁC MÓN ĂN & UỐNG

LITHEI ABU CƠM CHÁO
Lithei: cơm; Lithei kiak: cơm cháy; Lithei jrau: cơm trộn
Điêup: xôi; Điêup ritak: xôi đậu 
Abu mưtham: cháo chua; Abu hang: cháo cay; Abu tangơy: bắp hầm đậu

NJAM RAU
Ia habai: canh ngọt; Ia mưtham: canh chua; Ia habai njam pagok: canh rau rừng thập cẩm; Ia habai njam bwa: canh rau môn; Ia habai njam phik: canh bột gạo rau đắng; Ia habai rabung: canh măng tươi; Ia mưtham jamog patei: canh chua bắp chuối với cá đồng; Ia mưtham rik: canh chua gạo cá khô; Ia mưtham rilo pabe: canh thịt dê nấu thập cẩm; Ia mưtham ajah: canh chua dông lá me; Ia mưtham hala dang: canh lá dang; Ia mưtham ing ong: canh chua ếch òng; Ia pran kiêup: canh ếch gạo rang

Cà ri Chăm Châu Đốc
Ia mưnut: nước lèo thịt dê; Ia ranang: nước xáo; Ia ranang mưnuk: nước xáo gà; Ia ranang katrau: nước xáo bồ câu; Ia yam: nước dầm thịt vịt

HANA KHO XÀO
Ikan ia taba kho: cá đồng kho; Ritong kho: cá lòng tong kho; Ikan patih kho: cá chép kho; Ikan krwak kho amrek kalu: cá rô kho tiêu; Ikan halang kho: cá lăng kho; Ikan kan kho kleg: cá trê kho tộ; Ikan kan kho kleg: cá trê kho tộ; Ikan kan um trong đe: cá trê um cà chua
Boh rabai kho: đậu ván kho; Ikan gang kho boh kadoh: cá liệt biển kho bầu non; Ikan kho rabung: cá kho măng; Rilo pabe kho: thịt dê kho sả ớt
Rilo pabe hana: thịt dê xào sả ớt; Rilo ada hana thong phun patei anưk: thịt vịt, gà xào cây chuối non; Rilo kabao hana hala langei glai: thịt trâu, bò xào lá dông; Rilo takuh glai hana: thịt chuột đồng xào
Kiêup - Lanung hana: ếch - lươn xào 
Kiêup trok tung: ếch nhồi gia vị
Boh rabai hana rilo: đậu ván xào thịt
Ikan lamai thu hana: cá khô đuối ram khô
Mưnuk kho liya: gà kho gừng

LIBA: GỎI, AM: NƯỚNG, TUK LUỘC
Liba jamog patei: gỏi trái bắp chuối; Liba ajah hala dang: gỏi dông lá dang; Liba hadang: gỏi tép; Liba rabung: gỏi măng khô; Liba njam glai rilo kabao: gỏi rau rừng và thịt trâu nướng
Ikan ia taba am: cá đồng nướng; Ikan ia tathik am: hải sản nướng; Rik ramai am: cá khô đuối nướng; Rilo am: thịt nướng; Tung limo: lòng bò nướng (An Giang) 
Am, hana: các loại củ nướng và rang
Rilo tuk: thịt luộc; Njam tuk: rau luộc; Boh tuk: trứng luộc 
Habei kahung: khoai hấp

MƯTHIN MẮM, XARA MUỐI
Mưthin ngưic: mắm nêm; Mưthin ritong: mắm cá lòng tong; Mưthin tung ikan ya: mắm lòng cá ngừ; Ia mưthin ka-ơk: nước mắm kho quẹt; Mưthin ka-ơk: mắm chưng
Xara: muối; Xara pađeh: muối hầm; Xara plang: muối sả; Xara rik: muối đầu cá khô; Xara lingư: muối mè; Xara hala mưngei glai: muối lá xào dông
Njam jrok: rau muối chua; Njam gem: rau trộn

AHAR BÁNH
Xakaya: Bánh Xakaya
Ginrong liya: Bánh củ gừng
Pei nung: Bánh tét; Pei dalik: Bánh ít; Pei nung bbek: Bánh tét đòn; Pei nung banah: Bánh tét cặp; Pei cam: bánh tráng 
Tapei côh: Bánh nở; Tapei poh: Bánh xôi chè;; Tapei kamang: Bánh in; Tapei kang: bánh xếp
Kador: Bánh đúc
Akun: Bánh “kun” 
Ahar K’ling: Bánh “linh” (An Giang); Ahar tapei kagah: một loại bánh ở An Giang; Ahar kagam: một loại bánh ở An Giang; Ahar rati: một loại bánh ở An Giang; Ahar hanam Parang: một loại bánh ở An Giang

ABU: CHÈ 
Abu ek: Chè hột é; Abu ritak juk: Chè đậu; Abu ritak juk: Chè đậu đen; Abu ritak eh takuh: Chè đậu xanh; Abu ritak bhông: Chè đậu đỏ; Abu boh rabai: Chè đậu ván; Abu atah, Abu vil: Chè bột mì

MƯNHUM: UỐNG - NJUK: HÚT
Ia mưnhum: Nước lã 
Ia ce: Nước trà; Ia ce glai: Trà tiên; Ia lamưlan tano: Nước cây chùm bầu đực
Alag brah: Rượu gạo
Tape: Rượu ché 
Tapai mưthar: Cơm rượu
Pakao: Đồ hút

*
Pei nung ala, xakaya ngok: Bánh tét dưới, bánh Xakaya trên
Pô bbang dahlau, klong bbang hadei: Ngài dùng trước, con ăn sau
Tôi tamư paga yau ba mưda tamư thang: Khách bước vào cổng như mang cái giàu vào nhà.
Tôi atah payak lithei, tôi dalam palei payak ia
Tôi gila payak alag, tôi jag payak boh panôic:
Khách ở xa thì đãi cơm, khách trong thôn thì đãi nước
Khách khờ thì đãi rượu, khách trí (khôn) thì đãi lời (chữ, sách).


HALAU JANƯNG CHAM CHỨC SẮC TÔN GIÁO CHAM 
[& nhiệm vụ: khái quát]

1.
Pô Ginwơr Mưtri hay Pô Xapalai: Shiva, Thần Dủy diệt
Pô Xapajiơng: Thần Sáng tạo, Sinh thành

Halau janưng Cham Ahiêr chức sắc tôn giáo Cham Bà-la-môn 
Đung Akok, Liah: thợ phụ và chính ở nghi thức “Đốn gỗ” trong Đám thiêu Cham
Pwah: cấp cao hơn
Pwah: được phụ trách Đám thiêu hai Paxêh
Tapah: được cho là đạo sĩ đã thoát tục, có thể thực hành mọi nghi lễ tôn giáo.
Tapah [hay Baic] còn được phân ba cấp: Tapah Katat, Tapah Kađa, và Tapah Kađôi.
Dhya hay Adhya là bậc cao nhất phụ trách Bimông cho một khu vực. 
Trong khu vực, nếu Dhya chưa qua đời, các cấp Tapah vẫn cứ ở lại cấp của mình, mà không thăng tiến bậc nào nữa.

Agal Kinh:
Agal Baic Balih gồm các kinh tụng trong lễ rửa tội cho tín đồ và tu sĩ phạm tội, tụng ở cả nghi thức rửa tội trong lễ thụ chức.
Agal Pak Pah Tangưn còn gọi là Agal Prong (Đại kinh lễ) dùng cho lễ tấn phong chức Tapah. Bộ này bao gồm cả Agal Baic Balih, và Kinh Mưta Yang tụng trong lễ Dựng Kut và Nhập Kut.
Agal Pak Pakaup hay Agal Pak Bêl Bôi dùng trong nghi thức Đih swa (“nằm thiếp”) thuộc lễ tấn phong chức Tapah.
Baic Pakap hay Nat Cuh Yang Apui (Tế Thần Lửa) dùng tụng ở đền, tháp.
Baic Pakap Palei kinh tụng tẩy uế palei.

2.
Halau janưng Awal Chức sắc tôn giáo Bà-ni
Acar: cấp Acar nói chung
Acar jamư-ah: cấp Acar mới tập sự
Mưdin: cấp Acar đứng trong Ban quản lí thánh đường
Katip có nhiệm vụ thực hiện các nghi lễ ở thánh đường và tư gia
Imưm là người đã trải qua 15 năm tu hành
Imưm pak pluh được coi là người kế vị Pô Gru trong tương lai.
Pô Gru là vị đứng đầu một thánh đường, cấp cao nhất và uy tín nhất trong làng. 

Cham Awal có Kinh riêng của mình viết bằng chữ Ả Rập mà Cham gọi là Akhar Bini, mỗi mục đều có chú thích bằng Akhar thrah hướngs dẫn hành lễ.
 
3. 
Halau janưng Ahiêr-Awal; chức sắc tôn giáo “Hệ Giữa” 
Ông Mưdôn phụng sự cho cả Cham Ahiêr lẫn Awal
Mưdôn Gru học đạo, khi đã “đưa” lễ (ba rija) Rija Prong, một Xêh (học trò) mới được cho là Patruh (Vượt Qua). 
Muk Rija vừa lo chỉ đạo sắp xếp các lễ vật cùng tế, vừa là vũ nữ thuần thục múa phục vụ lễ. 
Các bài hát của Halau janưng Ahiêr-Awal là các tụng ca (Damnưi) ca ngợi công đức vua chúa được thần hóa, và nhứng bậc bậc có công với đất nước. 
Ông Kadhar là nghệ nhân kéo đàn Kanhi và hát các danak khi Cả sư Cham Ahiêr làm lễ mở cửa tháp, lễ Nhập Kut, Êw Pô Bhum…
Muk Pajau: Bà Bóng
Ông Ka-ing là nghệ sĩ múa roi và múa đạp lửa. 
Gru Adam còn gọi là Gru Kalơng, Gru Urang mà dân gian gọi là thầy cúng, chuyên về các tục trừ tà ma.
Camưnei chỉ giống như ông Từ giữ đền Tháp.
Ông Binơk: Cai đập
Ông Doh: Ban hát xướng trong đám tang Cham Ahiêr
Muk Buh: Bà Đơm [sắp xếp lễ vật trong đám tang]
Ông Hang
Ragei phun 
Ragei hajung
 
*
Mưtai Kadhar dok Pajau: Chết (mất) ông Kadhar còn bà Pajau.


TANƯH - LINGIK ĐẤT - TRỜI

Bangxa tanưh riya: [thuộc về] đất
Tanưh riya: đất đai (nói chung); đất nước
Tanưh: đất; Tanưh lan: đất sét; Tanưh gluh: đất bùn; Tanưh glo takuh: đất xám, đất óc chuột; Tanưh katôic: đất gò mối; Tanưh karang: đất rạn; Tanưh nê ia: đất no nước; Tanưh cwah: đất cát; Tanưh gahul: đất động; Tanưh ralin: đất sáp; Tanưh ia dar: đất phù sa
Haluk: đất bụi
Gluh: bùn; Gluh bok: bùn lầy
Dhul: bụi; Dhul mul: bụi bặm
Cwah: cát; Cwah klik: cát mịn; Cwah liga: cát trắng
Gahul: đụn cát
Apui kadhir: lửa thiêng dưới đất
Cơk: núi; Cơk car: núi non
Bbôn: đồi
Glai: rừng; Glai klo: rừng rú
Ram: rừng rậm; Ram riya: rừng già; Ram binưn: rừng rậm
Tanran: đồng
Ralông: ngàn
Tatôn tanưh riya: động đất

Bangxa akal: [thuộc về] trời 
Ia harei: mặt trời; Ia harei tagôk: mặt trời mọc; Ia harei glơh: mặt trời xế bóng; Ia harei nhek: mặt trời nghiêng bóng; Ia harei nhup: mặt trời lặn; Ia harei tamư cơk: mặt trời gác núi
Thamkran mưk ia harei: nhật thực
Ia bilan: mặt trăng; Ia bilan bak boh: mặt trăng tròn; Ia bilan pôrami: trăng rằm
Thamgrơh mưk ia bilan: nguyệt thực
Lingik: trời; Lingik tathik: trời biển [trời đất]
Patuk: sao
Patuk Ico: sao Thần nông; Patuk rik: còm sao thập tự; Patuk guh: sao Hôm; Patuk prong: sao Mai; Patuk prong dang di tathik: Hải vương tinh; Patuk boh lingal: sao Cày; Patuk bong: Tinh hòa; Patuk ahok: sao Bắc đẩu; Patuk bingu rung: sao Rua
Taginum: mây; Eh taginum: mây
Cakala: chớp
Grum: sấm; Grum akok thun: sấm đầu năm
Katal: sét; Grum katal: sấm sét; Katal klak: sét đánh 
Apui langka: lửa thiêng trên trời; Apui kadhir: lửa thiêng dưới đất

Tathik: biển; Tathik prong: biển lớn; Ia tathik ju: sóng thần
Kalidông: biển sâu
Jallidi: đại dương
Darak: biển nhỏ

Angin: gió; Angin mưrong: gió nam; Angin birak: gió bấc; Angin Xalatan: gió Nồm; Angin krưh: gió đông
Ribuk: bão
Tatho: giông
Angin ribuk: gió bão; Ribuk tatho: giông bão

Hajan: mưa; Hajan tathe: mưa dầm; Hajan patau: mưa đá; Thang hajan: lùm mây mưa; Hajan papar: mưa bụi; Hajan angin: mưa gió
Hajan bruk takai arang: mưa thối chân rạ (đầu năm)
Hajan akok thun: mưa đầu năm

Ia kakôr: sương; Ia kakôr bar: sương mù
Caro: cầu vồng
Atau bhut: lốc xoáy
Kathiêng: tuyết; thiên thạch
Xwa: lũ
Xwa lic: lũ lụt

*
Yau apui kadhir apui langka: Như lửa trời đất (hung dữ)
Katal klak kamak blah: Sét đánh (tiếng chửi)
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